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Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị vi ba số 140 Mbit/s


Yêu cầu kỹ thuật


140 Mbit/s Microwave Equipment


Technical Standard


1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị vi ba 140 Mbit/s để đảm bảo chất lượng truyền dẫn tín hiệu số trong mạng viễn thông quốc gia.


Tiêu chuẩn này làm cơ sở cho việc:


- lựa chọn thiết bị

- vận hành, khai thác


- bảo dưỡng, đo thử.


2. Định nghĩa và thuật ngữ

2.1. Mã đường CMI (A)


Mã đường CMI là mã NRZ hai mức, trong đó mức logic 0 được mã hóa thành hai mức biên độ A1 và A2 liên tiếp trong nửa khoảng thời gian đơn vị (T/2), mức logic I được mã hóa thành mức biên độ A1 hoặc A2 trong một khoảng thời gian đơn vị (T) một cách luân phiên (xem hình 1).
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Hình 1. Mã đường truyền CMI


2.2. Điều chế biên độ cầu phương - QAM (A)


2.3. Tỷ số công suất sóng mang trên công suất tạp âm - Pc/PN (A)


3.1.4. Đặc tính của tín hiệu tại đầu vào của giao diện 140 Mbit/s 

Tín hiệu tại đầu vào phải tuân theo bảng 1. Suy hao tín hiệu trên cáp đồng trục tuân theo luật  eq \r(f)  và có giá trị cực đại là 12 dB tại tần số 70 MHz.

Độ chịu đựng rung pha tối thiểu tại đầu vào:


≤ 1,5 UI trong băng tần từ 200 đến 500 Hz.


≤ 0,075 UI trong băng tần từ 10 đến 3500 kHz.


Tại đây: 1 UI = 7,18 ns.
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Hình 2. Mặt nạ xung ứng với mức “0” của tín hiệu 140 Mbit/s 
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Hình 3. Mặt nạ xung ứng với mức “1” của tín hiệu 140 Mbit/s 


3.2. Tín hiệu điều chế vô tuyến

Thiết bị vi ba, ngoài dãy tín hiệu 140 Mbit/s, phải có các tín hiệu sau:


- Các bit khung: dùng để sắp xếp cấu trúc của luồng tín hiệu.


- Các bit phân biệt kênh: dùng để phân biệt hiện tượng tín hiệu thu giả do nhiễu giao thoa.


- Các bit dịch vụ: dùng cho các kênh nghiệp vụ giám sát và kiểm tra từ xa của hệ thống vô tuyến.


- Các bit kiểm tra chất lượng.


- Các bit lệnh chuyển kênh: sử dụng đối với cấu hình dự phòng N +1.


- Các bit chèn.


Tất cả mức tăng tốc độ băng tần cơ bản không vượt quá 4% của tốc độ 140 Mbit/s 


3.3. Phân bố tần số:


Đối với thiết bị vi ba số 140 Mbit/s các băng tần số sau đây được khuyến nghị sử dụng: 4, 6, 13 và 15 GHz.

3.3.1. Băng tần 4 GHz.


- Băng tần: từ 3,6 đến 4,2 GHz.


- Bố trí sắp xếp (Theo hình 4)


- Tần số trung tâm của các kênh vô tuyến nửa băng dưới fn (MHz) sẽ là:


fn = 4200 - 10m, MHz


với m = 58, 54, 50, 46, 42, 38, 34

- Tần số trung tâm của các kênh vô tuyến nửa băng trên f'n (MHz) sẽ là:


f'n = 4200 - 10m, MHz


với m =2, 6, 10, 14, 18, 22, 26


n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


- Số kênh vô tuyến lớn nhất sẽ là:


7 kênh sử dụng đồng phân cực.


14 kênh đồng kênh (cùng tần số, khác phân cực).


- XS = 80 MHz.


- YS = 80 MHz.


- Z1S = 20 MHz.


- Z2S = 20 MHz.


[image: image4.emf]

Hình 4. Phân bố kênh tần số vô tuyến của thiết bị vi ba 140 Mbit/s trong băng tần 4 GHz.


- Băng tần: từ 4,4 đến 5 GHz.


- Bố trí sắp xếp (theo hình 5).


- Tần số trung tâm của các kênh vô tuyến nửa băng dưới fn (MHz) sẽ là:


fn = fo - 310 + 40n, MHz

- Tần số trung tâm của các kênh vô tuyến nửa băng trên f'n (MHz) sẽ là:


f'n = fo - 10 + 40n, MHz


Với fo = 4700 MHz

n = 1, 2, …, 7


- XS = 80 MHz.


- YS = 60 MHz.


- ZS = 30 MHz.
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Hình 5. Phân bố kênh tần số vô tuyến của thiết bị vi ba 140 Mbit/s trong băng tần từ 4,4 đến 5 GHz.

3.3.2. Băng tần 6 GHz.


- Băng tần: từ 6,43 đến 7,11 GHz.


- Bố trí sắp xếp (theo hình 6).


- Tần số trung tâm của kênh vô tuyến nửa băng dưới fn (MHz) sẽ là:


fn = fo - 350 + 40n, MHz


- Tần số trung tâm của kênh vô tuyến nửa trên băng f'n (MHz) sẽ là:


f'n = fo - 10 + 40n, MHz


Với fo = 6770 MHz


n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

- Số kênh vô tuyến lớn nhất sẽ là:


8 kênh sử dụng đồng phân cực

16 kênh sử dụng đồng kênh (cùng tần số, khác phân cực)

- XS = 80 MHz.


- YS = 60 MHz.


- ZS = 30 MHz.
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Hình 6. Phân bố kênh tần số vô tuyến của thiết bị vi ba 140 Mbit/s trong băng tần 6 GHz.


3.3.3. Băng tần 13 GHz

- Băng tần: từ 12,875 đến 13,265 GHz.


- Bố trí sắp xếp (theo hình 7).


- Tần số trung tâm của các kênh vô tuyến nửa băng dưới fn (MHz) sẽ là:


fn = fo - 259 + 28n, MHz


- Tần số trung tâm của kênh vô tuyến nửa trên băng f'n (MHz) sẽ là:


f'n = fo + 7 + 28n, MHz


Với fo = 12996 MHz


n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


- XS = 28 MHz.


- YS = 70 MHz.


- Z1S = 15 MHz.


- Z2S = 23 MHz.
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Hình 7. Phân bố kênh tần số vô tuyến của thiết bị vi ba 140 Mbit/s trong băng tần 13 Ghz


3.3.4. Băng tần 15 Ghz.


- Băng tần: từ 14,25 đến 14,5 GHz.


- Bố trí sắp xếp (theo hình 8).


- Tần số trung tâm của kênh vô tuyến nửa băng dưới fn (MHz) sẽ là:


fn = fr + 2549 + 10n, MHz


- Tần số trung tâm của kênh vô tuyến nửa trên băng f'n (MHz) sẽ là:


f'n = fr + 2679 + 10n, MHz


Với fr = 11701 MHz


n = 1, 3, 5, 7, 9, 11

- XS = 20 MHz.


- YS = 30 MHz.


- ZS = 10 MHz.
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Hình 8. Phân bố kênh tần số vô tuyến của thiết bị vi ba 140 Mbit/s trong băng tần 15 GHz. (Các tần số tính theo đơn vị MHz).


3.4. Điều chế

Sử dụng hai loại điều chế với 140 Mbit/s.


- Điều chế 16 QAM - điều chế biên độ cầu phương 16 mức.


- Điều chế 64 QAM - điều chế biên độ cầu phương 64 mức.


Cách điều chế:


- Điều chế trực tiếp cao tần RF.


- Điều chế trung tần IF.


Bảng 2 - Mối tương quan giữa điều chế, tỷ số tín hiệu trên tạp âm và độ rộng băng ứng với BER = 10-6


		Dạng điều chế

		Tỷ số tín hiệu trên tạp âm, dB

		Băng tần (Nyquist)



		16 QAM với giải điều chế Coherent


64 QAM với giải điều chế Coherent

		17


22,5

		B/4


B/6





Với B = 140 MHz.

3.5. Chỉ tiêu hệ thống:

Độ tăng ích với BER = 10-3, dB
≥ 103


3.6. Chỉ tiêu phần phát.


3.6.1. Chỉ tiêu kỹ thuật phần phát tại băng tần 4 - 6 GHz.


- Công suất phát tại đầu vào bộ lọc rẽ hướng, dBm
Từ 28 đến 30.


- Độ ổn định tần số dao động phát, MHz
± 2 x 10-5

- Mức bức xạ phụ, dB
< -70


3.6.2. Chỉ tiêu kỹ thuật phần phát tại băng tần 13 - 15 GHz.


- Công suất phát tại đầu vào bộ lọc rẽ hướng, dBm 
Từ 26 đến 30.


- Độ ổn định tần số dao động phát
± 1 x 10-5


- Đối với điều chế thực hiện tại trung tần thì tần số trung tần sẽ là 140 MHz.


- Mức vào trung tần IF, dBm
- 5,2.


3.7. Chỉ tiêu phần thu


3.7.1. Chỉ tiêu kỹ thuật phần thu tại băng tần 4-6 GHz.


- Mức thu tín hiệu danh định, dBm
= -34.


- Mức tín hiệu thu với BER = 10-3 (không có phân tập), dBm 
≤ -73.

- Mức tín hiệu thu với BER = 10-6
-70


- Khoảng mức thu, dBm
từ -80 đến -17


- Mức tạp âm nền, dB
≤ 4,5


3.7.2. Chỉ tiêu kỹ thuật phần thu tại băng tần 13 và 15 GHz


- Mức thu tín hiệu danh định, dBm
= -35.


- Mức tín hiệu thu với BER = 10-3 (không có phân tập), dBm 
≤ -74.


- Mức tín hiệu thu với BER = 10-6
-70


- Khoảng mức thu, dBm
-80 đến -18


- Mức tạp âm nền, dB
≤ 5,5


- Độ ổn định tần số dao động nội cao tần RF
± 1 x 10-5

- Đối với thiết bị dùng trung tần thì tần số trung tần IF là 140 MHz



- Mức đầu ra trung tần IF, dBm
-5,2


3.8. Bộ chuyển mạch bảo vệ


Bộ chuyển mạch bảo vệ có các chức năng kỹ thuật sau:


- Phía thu phải nhận biết được lỗi.


- Có khả năng bảo vệ kênh.


- Các kênh phát song song.


- Truyền dẫn song song.


3.8.1. Kênh làm việc


3.8.1.1. Phía phát:

- Tín hiệu đầu vào, V 
1


- Suy hao lớn nhất do cáp nối đo tại tần số 70 MHz, dB
12

- Suy hao truyền dẫn giữa đầu vào và đầu ra, dB
0±0,5 tại tần số 140 MHz


- Trở kháng vào/ra, Ω
75 (không đối xứng)


- Độ cách biệt về mức công suất giữa kênh hoạt động và kênh dự phòng, dB ≥ 25.


3.8.1.2. Phía thu:

- Tín hiệu đầu vào, V 
1


- Suy hao lớn nhất do cáp nối đo tại tần số 70 MHz, dB
9

- Mã tín hiệu đầu ra
CMI

- Tín hiệu đầu ra, V 
1

- Trở kháng vào/ra, Ω
75 


- Loại chuyển mạch
Hitless


- Cân bằng trễ tự động, bit
± 6.


3.8.2. Kênh dự phòng

3.8.1.2. Phía phát:


- Tín hiệu đầu vào, V 
1


- Suy hao truyền dẫn giữa đầu vào và đầu ra, dB
≥ 15.

- Trở kháng vào/ra, Ω
75 


- Độ phân cách về mức công suất đầu vào/đầu ra, dB
 ≥ 25.


- Suy hao truyền dẫn đối với tần số 140 MHz, dB
0 ± 1.


3.8.2.2. Phía thu:


- Tín hiệu đầu vào, V 
1


- Suy hao truyền dẫn tần số 140 MHz, dB
0 ± 0,5


- Trở kháng vào/ra, Ω
75 


- Thời gian chuyển mạch, ms
< 15.

3.9. Anten cho vi ba


Phân loại anten dựa trên tần số và kiểu phân cực ta có các loại anten như trong bảng 3.


3.10. Ống dẫn sóng

Có thể dùng ống dẫn sóng loại elip Heliax, chữ nhật, tròn. Đối với thiết bị vi ba tần số lớn đã nói trên thì ống dẫn sóng loại elip là thích hợp (Xem phụ lục B1).


3.11. Bộ nén khí khô (DEHYDRATOR)


- Các hệ thống anten và ống dẫn sóng có áp suất chịu tải khoảng 10 1b/in2 (70 kPa).


- Ta nên dùng bộ nén khí khô từ 3 - 8 1b/in2 (21 - 55 kPa)


- Các bộ Dehydrator nên có các tính năng kỹ thuật sau:


+ Nhỏ gọn

+ Tiếng ồn nhỏ

+ Dễ dàng lắp đặt

+ Có thể thay đổi các chế độ theo chương trình


+ Tự động bơm và dừng bơm


+ Nên dùng loại môtơ chạy điện DC 48V.


3.12. Chỉ tiêu nguồn cung cấp


+ Nguồn danh định, V 
48


+ Dải làm việc, V 
từ 38 đến 70


+ Dương nguồn đấu đất


3.13. Môi trường làm việc


Thiết bị vi ba 140 Mbit/s phải làm việc trong các điều kiện môi trường sau:


+ Khoảng nhiệt độ làm việc, oC 
Từ +5 đến +40 với độ ẩm 85%

+ Khoảng nhiệt độ tới hạn, oC 
Từ -5 đến +55 với độ ẩm 95%


Khi vận chuyển hoặc để trong kho thiết bị phải chịu được điều kiện sau:

+ Nhiệt độ, oC 
≤ 70


+ Độ ẩm, %
≤ 99


PHỤ LỤC B1

Bảng B1 - Chi tiết cơ bản loại ống dẫn sóng elip của Andrew

		Tần số, GHz

		Loại ống dẫn sóng

		Suy hao dB/100m

		Hệ số VSWS



		

		

		Tần số GHz

		Suy hao dB

		



		3,6 - 4,2

		EW 34

		3,4


3,5


3,8


4,0


4,2

		2,38


2,32


2,19


2,13


2,09

		1,15



		6,4 - 7,2

		EW 63

		6,4


6,7


7,0


7,125

		4,58


4,47


4,37


4,33

		1,15



		12,75 - 13,2

		EW 127A

		12,5


12,7


12,9


13,0


13,25

		11,74


11,64


11,54


11,49


11,38

		1,15



		14,4 - 15,35

		EW 132 - 144

		14,0


14,5


14,8


15,0


15,35

		16,34


15,94


15,74


15,62


15,42

		1,15
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LỜI NÓI ĐẦU


TCN 68 - 157: 1996 được xây dựng trên cơ sở các khuyến nghị của ITU-T và tiêu chuẩn của các thiết bị ghép kênh 140 Mbit/s hiện có trên thế giới.


Tiêu chuẩn này do Viện KHKT Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế đề nghị và được Tổng cục Bưu điện ban hành theo quyết định số 897/QĐ-KHCN ngày 3/12/1996.


THIẾT BỊ GHÉP KÊNH SỐ 140 MBIT/S

YÊU CẦU KỸ THUẬT


140 MBIT/S DIGITAL MULTIPLEX EQUIPMENT

TECHNICAL STANDARD


(Ban hành kèm theo Quyết định số 897/QĐ-KHCN ngày 03 tháng 12 năm 1996 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện)


1. Phạm áp áp dụng


Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị PCM 140 Mbit/s dùng trên mạng viễn thông quốc gia.


Tiêu chuẩn này làm cơ sở cho việc:


- Lựa chọn, nhập thiết bị,


- Thiết kế, chế tạo, lắp ráp,


- Vận hành, khai thác,


- Bảo dưỡng, đo kiểm.


2. Định nghĩa và thuật ngữ.


2.1 Rung pha - Jitter (A)


Sự biến thiên nhanh vị trí của tín hiệu số so với vị trí lý tưởng của chúng.


2.2 Chèn - Justification (A )


Quá trình làm thay đổi tốc độ tín hiệu số phù hợp với tốc độ xung khác với tốc độ vốn có của nó mà không làm mất thông tin.


2.3. Mã lưỡng cực mật độ cao bậc ba - HDB - 3 (A )


2.4. Khoảng đơn vị - Um (A)


2.5. Điều xung mã - PCM (A)


2.6. Mã đảo dấu - CMI (A)


3. Tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị ghép kênh 140 Mbit/s


3.1 Các đặc tính chung


3.1.1. Tốc độ bit


- Tốc độ bit danh định: 139264 kbit/s.


Sai số: ±1,5 x 10-5.


3.1.2 Mã CMI.


3.1.3 Đặc tính tín hiệu tại đầu ra (xem bảng 1)


Bảng 1: Đặc tính của tín hiệu tại đầu ra


		Dạng xung danh định

		Hình vuông theo mặt nạ cho trong hình 2 và hình 3



		Các cặp dây nối trên từng hướng

		Đồng trục



		Trở kháng (

		75



		Điện áp đỉnh - đỉnh

		1 ± 0,1



		Thời gian tăng giữa 10 % và 90 %

		< 0,2



		Sai số cho phép của sườn xung 1 (theo giá trị của các điểm tại 50% biên độ của sườn âm), ns

		- Sườn âm ± 0,1


- Sườn dương tại ranh giới của khoảng đơn vị: ± 0,5


- Sườn dương tại ranh giới của khoảng đơn vị: ± 0,35



		Suy hao phản hồi, dB

		( 15 trong băng tần từ 7 đến 210 MHz



		Rung pha đỉnh - đỉnh cực đại tại đầu ra UI

		1,5 trong băng tần từ 200 Hz đến 3500 kHz 

0,075 trong băng tần từ 10 đến 3500 kHz





3.1.4 Đặc tính tín hiệu tại đầu vào


Tín hiệu tại đầu vào phải tuân theo bảng 1. Suy hao tín hiệu trên cáp đồng trục tuân theo luật 

[image: image1.wmf]f


 và có giá trị cựu đại là 12 dB tại tần số 70 MHZ.


Độ chịu đựng rung pha tại đầu vào (xem hình 1):


( A1 trong băng tần từ f1 = 200 đến f2 = 500 Hz,


( A2 trong băng tần từ f3 = 10 đến f4 = 3500 khz. 

Trong đó:

A1 = 1,5 UI


A2 = 0,075 UI


1 UI = 7,18 ns
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Hình 1: Độ chịu đựng rung pha tối thiểu tại đầu vào
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Hình 2: Mặt nạ xung ứng với bit "0" của tín hiệu 140 Mbit/s
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Hình 3: Mặt nạ xung ứng với bit "1" của tín hiệu 140 Mbit/s


3.2. Tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị ghép kênh 140 Mbit/s sử dụng chèn dương


3.2.1 Giới thiệu chung


Có hai phương pháp đạt được tốc độ - 140 Mbit/s:


Ghép 4 luồng tín hiệu số 34 Mbit/s thành luồng tốc độ 140 Mbit/s, 

Ghép 16 luồng tín hiệu số 8 Mbit/s thành luồng tốc độ 140 Mbit/s.


3.2.2. Tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị ghép kênh 140 Mbit/s ghép 4 luồng 34 Mbit/s


3.2.2.1 Ghép kênh 

a) Tốc độ bit


- Tốc độ bit danh định: 139264 kbit/s,


- Sai số cho phép: ±1,5 x 10-5. 

b) Cấu trúc khung xung


Bảng 2 bao gồm:


- Tốc độ bit của nhánh và số nhánh,


- Số bit trong một khung,


- Sơ đồ đánh số thứ tự các bit,


- Sự phân bố bit,


- Tín hiệu đồng bộ khung.


Bảng 2: Cấu trúc khung ghép kênh 140 Mbit/s

		Tốc độ bit của từng luồng, kbit/s

		34368



		Số lượng luồng

		4



		Cấu trúc khung

		



		Các loại bit

		Thứ tự bit



		Tín hiệu đồng bộ khung


(111110100000)


Chỉ thị cảnh báo cho đầu ghép kênh đầu xa


Các bit sử dụng trong nước


Các bit từ các luồng


Các bit điều khiển chèn Cjn (n = 1 đến 4) 

Các bit từ các luồng


Các bit điều khiển chèn Cj5

Các bit từ các luồng dùng cho việc chèn bit


Các bit từ các luồng

		Nhóm I


từ 1 đến 12


13


từ 14 đến 16


từ 17 đến 488


Nhóm II đến V


từ 1 đến 4


từ 5 đến 488


Nhóm VI

từ 1 đến 4

từ 5 đến 8

từ 9 đến 488



		Độ dài khung, bit


Số bit trong một luồng


Tốc độ chèn bit cực đại cho từng luồng, bit/s


Tỷ lệ bit danh định

		2928


723


47560


0,4191





Chú thích: Cjn chỉ thị bit điều khiển chèn thứ n của luồng thứ j.


c) Mất và khôi phục đồng bộ khung


- Đồng bộ khung được coi là mất khi nhận được bốn tín hiệu đồng bộ khung sai liên tiếp tại vị trí xác định.


- Đồng bộ khung được coi là được khôi phục lại khi nhận được ba tín hiệu đồng bộ khung chính xác liên tiếp.


d) Phương pháp ghép kênh


Sử dụng phương pháp sắp xếp lần lượt bit theo thứ tự đánh số các nhánh và chèn dương. Tín hiệu điều khiển chèn bit sử dụng các bit Cjn.


(n = 1,2,3,4,5 ). Chèn dương được chỉ thị bởi tín hiệu 1 1 1 1 1, không có chèn bit được chỉ thị bởi tín hiệu 00000.


e) Các bit nghiệp vụ


Mỗi khung có 4 bit dùng cho chức năng nghiệp vụ. Bit thứ 13 của nhóm I dùng để truyền chỉ thị cảnh báo đến bộ ghép kênh đầu xa khi trong bộ ghép kênh xuất hiện trạng thái lỗi. Bit này đợc cố định là 1 trên đường truyền quốc tế.


3.2.2.2 Tiêu chuẩn kỹ thuật của giao diện 34 Mbit/s 

a) Tốc độ bit


- Tốc độ bit danh định: 34368 kbit/s,


- Sai số cho phép: ± 2 x 10-5. 

b) Mã HDB-3.


c) Đặc tính của tín hiệu tại đầu ra (xem bảng 3)


Bảng 3: Đặc tính tín hiệu tại đầu ra

		Dạng xung danh định là hình vuông

		Tất cả các xung của tín hiệu phải nằm trong mặt nạ hình 4 không kể đến dấu xung



		Các cặp dây nối trên từng hướng

		Đồng trục



		Trở kháng, (

		75



		Điện áp đỉnh danh định có xung, V

		1,0



		Điện áp khi không có xung

		0 ± 0,1



		Tỷ lệ biên độ của dung dương và xung âm tại điểm giữa của độ rộng xung

		0,95 đến 1,05



		Tỷ lệ độ rộng của xung dơng và 1 1 xung âm tại điểm giữa danh định của biên độ

		0,95 đến 1,05



		Rung pha đỉnh - đỉnh cực đại tại đầu ra, UI

		1,5 trong băng tần 100 đến 800 kHz 


0,15 trong băng tần 10 đến 800 kHz





d) Đặc tính tín hiệu tại đầu vào


Tín hiệu tại đầu vào phải tuân theo bảng 3. Suy hao tín hiệu trên cáp đồng trục tuân theo luật 

[image: image5.wmf]f


 và có giá trị trong khoảng 0 đến 1 2 dB tại tần số 17184 kHz.


Độ chịu đựng rung pha tối thiểu tại đầu vào:


( A1 trong băng tần từ f1 = 100 Hz đến f2 = 1 kHz,


( A2 trong băng tần từ f3 = 10 đến f4 = 800 kHz. 

Tại đây : 

A1 = 1,5 UI,


A2 = 0,15 UI,


1 UI = 29,1 ns.


Suy hao phản hồi tại đầu vào phải lớn hơn các giá trị sau: 

Băng tần, kHz


Suy hao phản hồi, db 

Từ 860 đến 1720


12


Từ 1720 đến 34386


18


Từ 34386 đến 51550


14


[image: image6.png]11455 -245]

2465,

(1455 +9.95)

(1456 +11.66)






Hình 4: Mặt nạ xung của tín hiệu 34 Mbit/s


3.2.2.3. Tín hiệu nhịp


Tín hiệu nhịp của bộ ghép kênh được lấy từ bên ngoài hoặc từ bộ tạo dao động nội.


3.2.2.4. Các trạng thái lỗi và các hoạt động kéo theo 

a) Các trạng thái lỗi 


Bộ ghép kênh số phải phát hiện được các trạng thái lỗi sau:


- Dòng nguồn nuôi,


- Mất tín hiệu vào 34 Mbit/s tại đầu vào của bộ ghép kênh,


- Mất tín hiệu 140 Mbit/s tại đầu vào của bộ phân kênh,


- Mất tín hiệu đồng bộ khung,


Nhận được chỉ thị cảnh báo từ bộ ghép kênh đầu xa tại đầu vào 140 Mbit/s của bộ phân kênh.


b) Các hoạt động kéo theo (xem bảng 4)


- Chỉ thị cảnh báo bảo dưỡng hoạt động để chỉ ra rằng các đặc tính của thiết bị thấp hơn tiêu chuẩn cho phép và cần có bảo dưỡng tại chỗ.


- Chỉ thị cảnh báo tới bộ ghép kênh đầu xa hoạt động bằng cách chuyển bit thứ 13 của nhóm I tại đầu ra 140 Mbit/s của bộ ghép kênh từ trạng thái 0 sang trạng thái 1.


- AIS đưa tới tất cả 4 đầu ra của nhánh 34 Mbit/s của bộ phân kênh,


- AIS đưa tới tất cả các khe thời gian tương ứng với nhánh 34 Mbit/s thích hợp của tín hiệu 140 Mbit/s tại đầu ra của bộ ghép kênh.


c) Các yêu cầu về thời gian


Việc phát hiện ra trạng thái lỗi và các hoạt động kèm theo trên phải được thực hiện trong thời gian nhỏ hơn hoặc bằng 1 ms.


Bảng 4: Các trạng thái lỗi và các hoạt động kéo theo


		Phần thiết bị

		Trạng thái báo lỗi

		Các hoạt động kéo theo



		

		

		Chỉ thị cảnh báo bảo dưỡng hoạt động

		Chỉ thị cảnh báo tới bộ ghép kênh đầu xa hoạt động

		AIS đưa tới



		

		

		

		

		Tất cả các nhánh

		Tín hiệu tổng

		Các khe thời gian thích hợp



		Bộ ghép kênh và phân kênh

		Hỏng nguồn nuôi

		Có

		

		Có

		Có

		



		Chỉ có bộ ghép kênh

		Mất tín hiệu đầu vào của luồng

		Có

		

		

		

		Có



		Chỉ có bộ phân kênh

		Mất tín hiệu vào

		Có

		Có

		Có

		

		



		

		Mất tín hiệu đồng bộ

		Có

		Có

		Có

		

		



		

		Chỉ thị cảnh báo nhận được từ bộ ghép kênh đầu xa

		

		

		

		

		





Chú thích: "Có" : có lỗi sẽ có cảnh báo.


3.2.3. Tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị ghép kênh 140 Mbit/s ghép 16 luồng 8 Mbit/s


3.2.3.1. Ghép kênh


Việc ghép kênh với tốc độ 140 Mbit/s được thực hiện bằng cách ghép 4 tín hiệu 34 Mbit/s, mỗi tín hiệu 34 Mbit/s được tạo thành từ 4 tín hiệu 8Mbit/s.


a) Ghép 4 tín hiệu 8 Mbit/s


Theo tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị ghép kênh 34 Mbit/s. 

b) Ghép 4 tín hiệu 34 Mbit/s


Theo như phần 3.2.2.1.


3.2.3.2. Tiêu chuẩn kỹ thuật của giao diện 8 Mbit/s 

a) Tốc độ bit


- Tốc độ bit danh định: 8448 khit/s,


- Sai số cho phép: 3 x 10-5


b) Mã HDB-3


c) Đặc tính tín hiệu tại đầu ra (xem bảng 5)


Bảng 5: Đặc tính tín hiệu tại đầu ra


		Dạng xung danh định là hình vuông

		Tất cả các xung của tín hiệu hợp lệ



		Các cặp dây nối trên từng hướng

		Đồng trục



		Trở kháng, (

		75



		Điện áp danh định của có xung, V

		1,0



		Điện áp khi không có xung

		0 ± 0,1



		Độ rộng xung danh định, ns

		14,55



		Tỷ lệ biên độ của xung dương và xung âm tại điểm giữa của độ rộng xung

		0,95 đến 1,05



		Tỷ lệ độ rộng của xung dương và xung âm tại điểm giữa danh định của biên độ

		0,95 đến 1,05



		Rung pha đỉnh - đỉnh cực đại tại đầu ra, UI

		1,5 trong băng tần 20 Hz đến 400 kHz,


0,15 trong băng tần 3 đến 400 kHz.





d) Đặc tính tín hiệu tại đầu vào


Tín hiệu tại đầu vào phải tuân theo bảng 5. Suy hao tín hiệu trên cáp đồng trục tuân theo quy luật 

[image: image7.wmf]f


 và có giá trị trong khoảng từ 0 đến 6 dB tại tần số 4224 kHz.


Độ chịu đựng rung pha tối thiểu tại đầu vào :


( A1 trong băng tần từ f1 = 20 đến f2 = 400 Hz,


( A2 trong băng tần từ f3 = 3 đến f4 = 400 kHz. 

Tại đây:


A1 = 1,5 UI,


A2 = 0,2 UI,


1 UI = 118 ns.


Suy hao phản hồi tại đầu vào phải lớn hơn các giá trị sau: 

Băng tần, kHz


Suy hao phản xạ, dB


Từ 211 đến 422



12


Từ 422 đến 8448


18


Từ 8448 đến 12672


14


3.2.3.3. Tín hiệu nhịp


Tín hiệu nhịp của bộ ghép kênh được lấy từ bên ngoài hoặc từ bộ tạo dao động nội.
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Hình 5: Mặt nạ xung của tín hiệu 8 Mbit/s


3.2.3.4. Các trạng thái lỗi và các hoạt động kéo theo 

a) Các trạng thái lỗi


Bộ ghép kênh phải phát hiện được các trạng thái lỗi sau:


- Hỏng nguồn nuôi,


- Mất tín hiệu vào 8 Mbit/s tại đầu vào của bộ ghép kênh,


- Mất tín hiệu 140 Mbit/s tại đầu vào của bộ phân kênh,


- Mất tín hiệu đồng bộ khung của tín hiệu 140 Mbit/s tại đầu vào của bộ phân kênh.


- Mất tín hiệu đồng bộ khung của tín hiệu 34 Mbit/s trong bộ phân kênh,


- Nhận được chỉ thị cảnh báo từ bộ ghép kênh đầu xa tại đầu vào 140 Mbit/s của bộ phân kênh.


- Nhận được chỉ thị cảnh báo từ bộ ghép kênh đầu xa cho tín hiệu 34 Mbit/s trong bộ phân kênh.


b) Các hoạt động kéo theo (xem bảng 6)


Bảng 6: Các trạng thái lỗi và các hoạt động kéo theo


		Phần thiết bị

		Trạng thái lỗi

		Các hoạt động kéo theo



		

		

		Chị thị cảnh báo bảo dưỡng hoạt động

		Chỉ thịcảnh báo của tín hiệu 140 Mbit/s tới bộ ghép kênh đầu xa hoạt động

		Chỉ thị cảnh báo của tín hiệu 34 Mbit/s tới bộ ghép kênh đầu xa hoạt động

		AIS đưa tới



		

		

		

		

		

		Tới tất cả 16 nhánh 8 Mbit/s tại đầu ra của bộ phân kênh

		4 nhánh 8 Mbit/s tương ứng tại đầu ra của bộ phân kênh

		Tín hiệu tổng 140 Mbit/s tại đầu ra của bộ ghép kênh

		Khe thời gian tương ứng của tín hiệu tổng



		Bộ ghép kênh và phân kênh

		Hỏng nguồn nuôi

		Có

		

		

		Có

		

		Có

		



		Chỉ có bộ ghép kênh

		Mất tín hiệu đầu vào của nhánh

		Có

		

		

		

		

		

		Có



		

		Mất tín hiệu đầu vào 140 Mbit/s

		Có

		Có

		

		Có

		

		

		



		

		Mất tín hiệu đồng bộ khung của tín hiệu 140 Mbit/s

		Có

		Có

		

		Có

		

		

		



		

		Chỉ thị cảnh báo của tín hiệu 140 Mbit/s từ bộ ghép kênh đầu xa

		

		

		

		

		

		

		



		

		Mất tín hiệu đồng bộ khung của tín hiệu 34 Mbit/s

		Có

		

		Có

		

		

		Có

		



		

		Nhận được AIS 34 Mbit/s từ bộ ghép kênh đầu xa

		

		

		

		

		

		

		





Chú thích: "Có" : Có lỗi sẽ có cảnh báo.


Chỉ thị cảnh báo bảo dưỡng hoạt động để chỉ ra rằng các đặc tính của thiết bị thấp hơn tiêu chuẩn cho phép và cần có bảo dưỡng tại chỗ,


- Chỉ thị cảnh báo tới bộ ghép kênh đầu xa đối với tín hiệu 140 Mbit/s hoạt động bằng cách chuyển bit thứ 13 của nhóm I tại đầu ra 140 Mbit/s của bộ ghép kênh từ trạng thái 0 sang trạng thái 1.


- Chỉ thị cảnh báo lới bộ ghép kênh đầu xa đối với tín hiệu 34 Mbit/s hoạt động bằng cách chuyển bit thứ 11 của nhóm I của tín hiệu 34 Mbit/s của bộ ghép kênh từ trạng thái 0 sang trạng thái 1.


+ ALS đưa tới tất cả 16 đầu ra của nhánh 8 Mbit/s của bộ phân kênh,


+ ALS đưa tới cả 4 đầu ra thích hợp của bộ phân kênh,


+ ALS đưa tới đầu ra 140 Mbit/s của bộ ghép kênh,


+ ALS đưa tới khe thời gian 140 Mbit/s tại đầu ra của bộ ghép kênh tương ứng với nhánh 8 Mbil/s thích hợp. 

c) Các yêu cầu về thời gian 

Việc phát hiện ra trạng thái lỗi và đưa ra các hoạt động trên phải được thực hiện trong thời gian nhỏ hơn hoặc bằng 1 ms.


3.3. Nguồn cung cấp cho thiết bị ghép kênh


Điện áp danh định: - 48 VDC,


Dải hoạt động: từ - 40 đến - 70 VDC,


- Công suất tiêu thụ của bộ nguồn: < 10 W,


- Công suất nguồn : > 150 % công suất tiêu thụ của thiết bị ghép kênh,


- Cảnh báo nguồn.


Thiết bị ít nhất phải có các cảnh báo sau :


+ Mất nguồn đầu vào,


+ Mất nguồn đầu ra.


4. Tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị ghép kênh 140 Mbit/s sử dụng chè dương / 0 / âm


4.1. Tổng quát


Thiết bị ghép kênh bậc bốn sử dụng chèn dương / 0 / âm được sử dụng trên đường truyền số giữa các nước có cùng loại chèn bit và sử dụng các hệ thống bậc ba 34 Mbit/s.


4.2. Tốc độ bit


- Tốc độ bit danh định: 139264 kbit/s,


- Sai số cho phép: ± 1,5 x 10-5.


4.3. Cấu trúc khung


Bảng 7 bao gồm:


- Tốc độ bit của nhánh và số lượng nhánh,


- Số bit trong một khung,


- Số thứ tự các bit,


- Sắp xếp bit,


- Tín hiệu đồng bộ khung.


Bảng 7: Cấu trúc khung ghép kênh 140 Mbit/s sử dụng chèn dương / 0 / âm


		Tốc độ nhánh kbit/s

		34368



		Số lượng nhánh

		4



		Cấu trúc khung



		Loại bit

		Thứ tự bit



		Tín hiệu đồng bộ khung


Các dịch vụ bit


Bit từ các nhánh


Bit điều khiển chèn (Cj2) 

Bit từ các nhánh

Bit điều khiển chèn (Cj3) 

Các bit dùng cho chèn âm


Các bit dùng cho chèn dương


Bit từ các nhánh

		Nhóm I


từ 1 đến 10


11 và 12


từ 13 đến 544


Nhóm II


từ 1 đến 4


từ 5 đến 544


Nhóm IV


từ 1 đến 4


từ 5 đến 8 

từ 8 đến 12 

từ 13 đến 544



		Số lượng bit có trong khung

Độ dài khung, (s


Số bit của từng nhánh


Tỷ lệ chèn bit cực đại cho từng nhánh, kbit/s

		2176

15,625


537


64





Chú thích: Cjn : bit điều khiển chèn thứ n của nhánh thứ j.


4.4. Mất và khôi phục đồng bộ khung


- Đồng bộ khung được coi là mất khi nhận được ba tín hiệu đồng bộ khung sai liên tiếp tại vị trí xác định.


- Đồng bộ khung được coi là khôi phục lại khi nhận được ít nhất ba tín hiệu đồng bộ khung chính xác liên tiếp tại vị trí của chúng. .


4.5. Phương pháp ghép kênh


Sử dụng phương pháp sắp xếp lần lượt bit theo thứ tự đánh số các nhánh và chèn dương - âm với hai lệnh điều khiển. Tín hiệu điều khiển chèn bit sửdụng các bởi Cjn ( n = 1, 2, 3 ).


Chèn dương được chỉ thị bởi tín hiệu 111 truyền trong hai khung liên tiếp.


Chèn âm được chỉ thị bởi tín hiệu 000 truyền trong 2 khung liên tiếp. Không có chèn bit được chỉ thị bởi tín hiệu 1 1 1 ở một khung và 000 ở khung kế tiếp.


Các bit thứ 5, 6, 7, 8 ( nhóm IV ) dùng làm các bit mang thông tin (đối với chèn âm), và các bit thứ 9, 10, 11, 12 của nhóm IV dùng làm các bit mang thông tin (đối với chèn dương) khi cần thiết cho các nhánh 1, 2, 3, 4.


4.6. Tín hiệu nhịp


Tín hiệu nhịp của bộ ghép kênh được lấy từ bên ngoài hoặc từ bộ tạo dao động nội.


4.7. Các chức năng nghiệp vụ


Một số bit trống của mỗi khung được dùng cho các chức năng nghiệp vụ (bit thứ 11 và 12 của nhóm I) để sử dụng trong nước và quốc tế. Bit thứ 11 của nhóm 1 dùng cho kênh dịch vụ số (sử dụng điều chế ADM 32 kbit/s) và bit thứ 12 dùng để báo hiệu cho kênh dịch vụ số.


4.8. Các trạng thái lỗi và các hoạt động kéo theo


4.8.1 Các trạng thái lỗi


Bộ ghép kênh phải phát hiện được các trạng thái lỗi sau: 

Hỏng nguồn nuôi,


- Mất tín hiệu vào 34 Mbit/s tại đầu vào của bộ ghép kênh,


- Mất tín hiệu vào 140 Mbit/s tại đầu vào của bộ phân kênh, Mất đồng bộ khung.


- Nhận được chỉ thị cảnh báo từ bộ ghép kênh đầu xa tại đầu vào 140 Mbit/s của bộ phân kênh.


4.8.2. Các hoạt động kéo theo


- Chỉ thị cảnh báo bảo dưỡng hoạt động để chỉ ra rằng các đặc tính của thiết bị thấp hơn các chỉ tiêu cho phép và cần phải bảo dưỡng tại chỗ,


Chỉ thị cảnh báo đến bộ ghép kênh đầu xa hoạt động bằng cách chuyển bit thứ 12 của nhóm I từ trạng thái 0 lên trạng thái 1 tại đầu ra 140 Mbit/s của bộ ghép kênh.


- AIS đưa tới cả bốn đầu ra của các nhánh 34 Mbit/s của bộ phân kênh,


- AIS đưa tới đầu ra 140 Mbit/s của bộ ghép kênh,


- AIS đưa tới các khe thời gian ứng với từng nhánh 34 Mbit/s thích hợp của tín hiệu 140 Mbit/s tại đầu ra của bộ ghép kênh.


Bảng 8 - Các trạng thái lỗi và các hoạt động kéo theo


		Phần thiết bị

		Trạng thái lỗi

		Các hoạt động kéo theo



		

		

		Chị thị cảnh báo bảo dưỡng hoạt động

		Chỉ thị cảnh báo tới bộ ghép kênh đầu xa hoạt động

		AIS đưa tới



		

		

		

		

		Tất cả các nhánh

		Tín hiệu tổng

		Các khe thời gian thích hợp của tín hiệu tổng



		Bộ ghép kênh và phân kênh

		Hỏng nguồn nuôi

		Có

		

		Có

		Có

		



		Chỉ có bộ ghép kênh

		Mất tín hiệu vào của nhánh

		Có

		

		

		

		Có



		Chỉ có bộ phân kênh

		Mất tín hiệu vào 140 Mbit/s

		Có

		Có

		Có

		

		



		

		Mất đồng bộ khung

		Có

		Có

		Có

		

		



		

		AIS nhận được từ bộ ghép kênh đầu xa

		

		

		

		

		





Chú thích: "Có": có lỗi sẽ có cảnh báo.
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PHÒNG CHỐNG ẢNH HƯỞNG CỦA ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN LỰC ĐẾN CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN

YÊU CẦU KỸ THUẬT

PROTECTION OF TELECOMMUNICATION SYSTEMS AGAINST INTERFERENCE FROM ELECTRIC POWER LINE

TECHNICAL STANDARD


(Ban hành kèm theo Quyết định số 897/QĐ-KHCN ngày 03 tháng 12 năm 1996 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện)


1. Phạm vi áp dụng:


1.1 Tiêu chuẩn này áp dụng nhằm bảo vệ các hệ thống thông tin Bưu điện và con người khỏi bị ảnh hưởng của các đường dây điện lực.


1.2 Tiêu chuẩn này quy định các khoảng cách giữa các đường dây điện lực và các đường dây thông tin, các trạm thu, phát vô tuyến và mức độ ảnh hưởng cho phép.


1.3 Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp tính toán, các phương pháp đo xác định các ảnh hưởng do đường dây điện lực gây ra cho các hệ thống thông tin Bưu điện.


1.4 Đường dây điện lực nêu trong tiêu chuẩn này bao gồm các đường dây truyền tải, phân phối và cung cấp điện của Ngành điện lực. Các đường dây chuyên dùng để cung cấp điện cho các tâu, xe chạy bằng điện không nằm trong phạm vi áp dụng của Tiêu chuẩn này.


2. Thuật ngữ - Định nghĩa và giải thích.


2.1 Hệ chống năng lượng điện.


Hệ thống năng lượng điện là tập hợp gồm các nhà máy điện, các phân trạm và thiết bị tiếp nhận năng lượng điện.


2.2 Hệ thống điện.


Hệ thống điện bao gồm các bộ phận của trạm điện và đường dây, không chứa phần động cơ nhiệt hoặc thủy lực của hệ thống năng lượng.


2.3 Lưới điện


Lưới điện là phần đường dây của hệ thống điện bao gồm các phân trạm và các đường dây có điện áp khác nhau dùng để truyền tải năng lượng từ nơi sản xuất (nhà máy điện) tới nơi tiêu thụ và đề phân phối năng lượng điện giữa các nơi tiêu thụ.


2.4 Đường dây cao áp


Đường dây cao áp là đường dây nối nhà máy điện với các phân trạm hạ áp


2.5 Đường dây cao áp đối xứng trung tính cách đất.


Đường dây cao áp đối xứng trung tính cách đất là đường dây cao áp nối với biến áp các phân trạm tăng và hạ áp của hệ thống điện 3 pha có các cuộn dây nối hình sao điểm trung tính cách đất.


2.6 Đường dây cao áp đối xứng trung tính nối đất


Đường dây cao áp đối xứng trung tính nối đất là đường dây cao áp nối với biến áp các phân trạm tăng và hạ áp của hệ thống điện 3 pha có các cuộn dây nối hình sao điểm trung tính trực tiếp nối đất.


2.7 Đường dây cao áp đối xứng trung tính bù


Đường dây cao áp đối xứng trung tính bù là đường dây cao áp nối với biến áp các phân trạm tăng và hạ áp của hệ thống điện 3 pha có các cuộn dây nối hình sao điểm trung tính được nối đất qua một cuộn triệt hồ quang.


2.8 Đường dây của hệ thống điện không đối xứng


Đường dây của hệ thống điện không đối xứng là đường dây dùng đất như một dây công tác.


2.9 Dòng điện ngắn mạch.


Dòng điện ngắn mạch là dòng điện lớn xuất hiện trên đường dây điện lực khi xảy ra sự cố ngắn mạch dây pha.


2.10 Thời gian cắt ngắn mạch.


Thời gian cắt ngắn mạch là khoảng thời gian từ lúc đường dây điện lực xảy ra sự cố ngắn mạch đến lúc đoạn đường dây đó tách ra khỏi nguồn điện. Đường dây điện lực có thời gian cắt ngắn mạch trong vòng 0,3 giây (lớn nhất là 0,5 giây) là đường dây điện lực có độ ổn định cao.


2.11 Tải của đường dây điện lực


Tải của đường dây điện lực được phân loại theo công suất cung cung cấp cho thiết bị nắn điện.,


- Tải nắn điện: Khi công suất cung cấp cho thiết bị nắn điện lớn hơn 30 % tổng công suất truyền tải.


- Tải động cơ - chiếu sáng: Khi công suất cung cấp cho thiết bị nắn điện nhỏ hơn 10 % tổng công suất truyền tải.


- Tải hỗn hợp: Khi công suất cung cấp cho thiết bị nắn điện từ 10 đến 30 % tổng công suất truyền tải.


2.12 Ảnh hưởng


Ảnh hưởng là sự tác dụng của thiết bị điện lực lên các hệ thống thông tin ở gần do ghép điện dung, ghép điện cảm hoặc ghép galvanic.


2.13 Ảnh hưởng thường xuyên


Ảnh hưởng thường xuyên là ảnh hưởng khi thiết bị điện lực vận hành bình thường không có sự cố gây ra trong các thiết bị thông tin ở gần.


2.14 Ảnh hưởng tức thời


Ảnh hưởng tức thời là ảnh hưởng do thiết bị điện lực khi xảy ra sự cố tức thời kéo dài khoảng một vài phần giây gây ra trên các thiết bị thông tin.


2.15 Ảnh hưởng lâu dài


Ảnh hưởng lâu dài là ảnh hưởng do thiết bị điện lực khi xảy ra sự cố kéo dài trong vài phút hoặc vài giờ gây ra trên các thiết bị thông tin.


2.16 Ảnh hưởng nguy hiểm


Ảnh hưởng nguy hiểm là ảnh hưởng do xuất hiện điện áp hay dòng điện lớn không cho phép trên dây hoặc thiết bị thông tin và gây ra:


- Nguy hiểm cho sức khoẻ và tính mạng của người sử dụng thiết bị thông tin.


- Hỏng hoặc gây ra trở ngại cho thiết bị thông tin.


2.17 Ảnh hưởng nhiễu


Ảnh hưởng nhiễu là ảnh hưởng do các hài của dòng điện và điện áp cao trong các thiết bị điện lực gây ra vượt quá mức cho phép.


2.18 Vùng ảnh hưởng.


Vùng ảnh hưởng là vùng xung quanh đường dây điện lực, các hệ thống thông tin ở trong vùng này sẽ bị ảnh hưởng lớn không cho phép.


2.19 Giao chéo


Giao chéo là sự cắt qua ở trên hoặc ở dưới của đường dây điện lực đối với đường dây thông tin.


2.20 Đi gần.


Đi gần là sự tiến lại gần hoặc ở cạnh bên ngay trong vùng ảnh hưởng của đường dây điện lực.


2.21 Đoạn đi gần.


Đoạn đi gần là đoạn có một giá trị khoảng cách tương đương giữa đường dây điện lực và đường dây thông tin, cho phép tính các đại lượng ảnh hưởng như nhau.


2.22 Khoảng cách đi gần.


Khoảng cách đi gần là khoảng cách giữa đường dây điện lực và đường dây thông tin, tính thẳng góc với đường dây điện lực. Nếu hai đường dây không đi song song thì khoảng cách đi gần bằng khoảng cách tương đương được tính trên cơ sở khoảng cách lớn nhất amax và nhỏ nhất amin trong đoạn đi gần.


2.23 Khoảng cách tương đương.


Khoảng cách tương đương giữa đường dây điện lực và đường dây thông tin trong mỗi đoạn đi gần được tính bằng các công thức:


a) Khi amin ≤ amax < 2.amin

atđ = (amin + amax) / 2, m

b) Khi amin ≤ amax < 3.amin

atđ = 

[image: image1.wmf]m


,


a


x


a


max


min


;

c) Khi 3amin ≤ amax < 5.amin

atđ = (amin + 2.amax) / 3, m


2.24 Khoảng cách giữa các đường dây tại điểm giao chéo


Khoảng cách giữa các đường dây tại điểm giao chéo nhằm xác định khoảng cách tương đương khi giao chéo được tính bằng 1/2 chiều cao của các đường dây (a2 = l/2 h).


Khi giao chéo với đường dây điện lực có thể lấy a2 = 6 m (xem hình 2.1).
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Hình 2.1 Khoảng cách giữa các đường dây tại điểm giao chéo


2.25 Khoảng cách tương đương đoạn giao chéo


Khoảng cách tương đương Ở đoạn giao chéo được xác định trên cơ sở các khoảng cách cuối ở 2 đầu đoạn giao chéo và khoảng cách giữa các đường dây tại điểm giao chéo (xem hình 2.2).
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Hình 2.2: Xác định khoảng cách tương đương ở đoạn giao chéo với điện trở suất của đất 50 Ω.m


2.26 Chiều dài đi gần


Chiều dài đi gần là chiều dài hình chiếu của đường dậy thông tin lên đường dây điện lực trong đoạn đi gần.


2.27 Hệ số che chắn ảnh hưởng cảm ứng từ


Hệ số che chắn ảnh hưởng cảm ứng từ của các dây đi cạnh là tỷ số giữa sức điện động dọc (điện áp dọc) sinh ra trên thiết bị thông tin do ảnh hưởng cảm ứng từ khi có tác dụng che chắn với sức điện động dọc (điện áp dọc) xuất hiện cũng trên thiết bị thông tin này khi không có tác dụng che chắn của các dây đi cạnh. Các dây đi cạnh có tác dụng che chắn ảnh hưởng cảm ứng từ gồm có:


- Vỏ kim loại cáp thông tin, Sc;


- Vỏ kim loại cáp điện lực, Sc;


- Dây chống sét, St;


- Ray đường sắt, Sr;


- Các sợi cáp thông tin được nối đất khi các bộ phóng điện làm việc Sa;


- Các ống kim loại hoặc dây nối đất khác Ở cạnh, Sx.


Hệ số che chắn ảnh hưởng từ tổng hợp bằng tích các hệ số che chắn riêng lẻ. Stt = Sc . Sc' . St . Sr . Sa . Sx


2.28 Hệ số che chắn ảnh hưởng điện


Hệ số che chắn ảnh hưởng điện của các dây nối đất đi cạnh là tỷ số giữa điện áp sinh ra trên thiết bị thông tin do ảnh hưởng điện khi có tác dụng che chắn với điện áp xuất hiện cũng trên thiết bị thông tin này khi không có tác dụng che chắn của các dây nối đất đi cạnh.


Các vật che chắn ảnh hưởng điện ở cạnh đường dây thông tin hay điện lực gồm có:


- Dây chống sét (p);


- Hàng cây dầy (q).


2.29 Hệ số nhậy nhiễu


Hệ số nhậy nhiễu của mạch thông tin là tỷ số giữa điện áp nhiễu cảm ứng trên tải của mạch thông tin 2 dây với điện áp nhiễu trên mạch thông tin 1 dây ở tần số xác định của dòng điện gây nhiễu.


3. Yêu cầu kỹ thuật


3.1 Khoảng cách phòng chống tiếp xúc trực tiếp giữa đường dây điện lực và đường dây thông tin khi đi cùng cột, đi cạnh và giao chéo.


3.1.1 Đường dây thông tin đi cùng cột với đường dây điện lực


Đường dây thông tin nói chung. không được đi cùng cột với đường dây điện lực, trừ các trường hợp quy định trong các điều 3.1.1.1 và 3.1.1.2.


3.1.1.1 Cho phép cáp thông tin có vỏ bọc bằng kim loại đi cùng cột với đường dây điện lực có điện áp không lớn hơn 1 kV với điều kiện phải thực hiện đúng các quy định dưới đây:


a) Điểm trung tính của đường dây điện lực phải được nối đất;


b) Dây điện lực phải đi trên cáp thông tin;


c) Khoảng cách thẳng đứng giữa dây điện lực thấp nhất và cáp thông tin trong bất cứ điều kiện nào cũng không được nhỏ hơn:


- 15 m ở trên cột.


- 10 m ở trong khoảng cột.


d) Vỏ bọc kim loại của cáp thông tin phải được nối đất ở nhiều chỗ, khoảng cách giữa hai chỗ nối đất kề nhau không được lớn hơn 250 m và điện trở nối đất ở mỗi chỗ không được lớn hơn 25 Ω.


3.1.1.2 Cho phép cáp thông tin có vỏ bọc phi kim loại đi cùng cột với đường dây điện lực có điện áp không quá 0,4 kV với điều kiện:


a) Dây điện lực phải đi trên cáp thông tin;


b) Khoảng cách thẳng đứng giữa dây điện lực thấp nhất và cáp thông tin phải lớn hơn hơn 0,6 m;


c) Vỏ bọc phi kim loại của cáp thông tin phải chịu được điện áp lớn hơn 2 lần điện áp của đường dây điện lực đó.


3.1.2 Đường dây thông tin đi cạnh đường dây điện lực.


3.1.2.1 Khi đường dây thông tin và đường dây điện lực có đoạn đi cạnh nhau thì phải căn cứ điều kiện cụ thể để xác định khoảng cách ngang giữa các dây gần nhất, nhưng không nhỏ hơn chiều cao của cột cao nhất trong đoạn.


3.1.2.2 Trong trường hợp không thể thực hiện đúng như quy định ở điều 3.1.2. 1, khoảng cách ngang ở đoạn đi cạnh nhau trong bất kỳ điều kiện nào (kể cả khi gió làm các dây xê dịch lớn nhất) cho phép như quy định ở bảng 3.1, với điều kiện các đường dây trong đoạn này phải áp dụng các biện pháp an toàn sau:


a) Cột và móng cột của đường dây điện lực phải có hệ số an toàn cơ học lớn hơn 2.


b) Dây dẫn và dây chống sét trên đường dây điện lực phải có hệ số an toàn cơ học lớn hơn 2.


c) Dây điện lực phải mắc bằng khóa cố định đối với chuỗi cách điện và mắc kép (đối với cách điện đứng);


d) Dây thông tin phải có hệ số an toàn cơ học lớn hơn 2.


Bảng 3.1: Khoảng cách ngang cho phép ở trong đoạn đi cạnh nhau khi có áp dụng các biện pháp an toàn


		Đường dây điện lực, có điện áp, kV

		Khoảng cách ngang không nhỏ hơn, m



		Không quá 1


Không quá 20


Không quá 35


Không quá 110


Không quá 220


Từ 330 trở lên

		1


2


3


4


6


10





3.1.2.3 Đường dây thông tin và đường dây điện lực đi cạnh nhau ở đoạn vòng, phải bảo đảm khoảng cách gần nhất giữa các dây của 2 đường dây không nhỏ hơn quy định ở bảng 3.1 khi có dây của một đường dây rơi khỏi cách điện.


3.1.2.4 Cáp thông tin ngầm đi cạnh đường dây điện lực có điện áp lớn hơn 1 kV phải bảo đảm khoảng cách từ cáp thông tin đến trục đường dây điện lực lớn hơn 10m; khoảng cách từ cáp thông tin đến tiếp đất hay cột có nối đất của đường dây điện lực phải lớn hơn các trị số quy định trong bảng 3.2.


Bảng 3.2: Khoảng cách từ cáp thông tin ngầm đến tiếp đất hay cột của đường dây điện lực có điện áp lớn hơn 1 kV


		Điện trở suất của đất, Ω.m

		Khoảng cách nhỏ nhất, m



		Không lớn hơn 100


Từ 101 đến 500


Từ 501 đến 1000


Lớn hơn 1000

		10


25


35


50





Nếu không thực hiện được yêu cầu trên, cho phép giảm bớt khoảng cách đó đến 5 m nhưng cáp thông tin phải đi trong cáp kim loại.


3.1.2.5 Cáp thông tin ngầm đi cạnh đường dây điện lực có điện áp đến 1 kV, phải bảo đảm khoảng cách từ cáp thông tin đến cột không nối đất của đường dây điện lực lớn hơn 2 m; từ cáp thông tin đến cột có nối đất hay tiếp đất của đường dây điện lực lớn hơn:


- 5 m đối với vùng có che chắn sét


- 25 m đối với vùng không có che chắn sét.


Nếu không thực hiện được yêu cầu trên, cho phép giảm bớt khoảng cách đó đến 1 m nhưng cáp thông tin phải đi trong cáp kim loại.


3.1.2.6 Khi cáp thông tin ngầm đi cạnh cáp điện lực ngầm, khoảng cách ngang giữa 2 cáp phải lớn hơn 0,6 m.


Trường hợp đặc biệt và khi có 1 trong 2 cáp đi trong ống kim loại cho phép giảm bớt khoảng cách đến 0,25 m.


3.1.3 Đường dây thông tin giao chéo với đường dây điện lực.


3.1.3.1 Đường dây thông tin và đường dây điện lực chỉ được phép giao chéo nhau trong khoảng cột. Trường hợp đặc biệt cho phép dây điện lực có điện áp lớn hơn 1kV vượt chéo qua ngay trên cột thông tin với điều kiện phải bảo đảm khoảng cách thẳng đứng giữa dây điện lực thấp nhất và đỉnh cột thông tin như quy định trong bảng 3.3.


Bảng 3.3: Khoảng cách thẳng đứng giữa dây điện lực thấp nhất và đỉnh cột thông tin


		Đường dây điện lực, có điện áp kV

		Khoảng cách thẳng đứng, không nhỏ hơn, m



		Không quá 10


Không quá 35


Không quá 110


Không quá 220


Từ 330 trở lên

		5


6


7


8


20





3.1.3.2 Đường dây điện lực giao chéo với đường dây thông tin trong khoảng cột dây điện lực phải đi trên dây thông tin và bảo đảm khoảng cách thẳng đứng giữa dây điện lực thấp nhất và dây thông tin cao nhất trong mọi điều kiện không nhỏ hơn các trị số quy định trong bảng 3.4.


Bảng 3.4: Khoảng cách thẳng đứng giữa dây điện lực thấp nhất và dây thông tin cao nhất tại chỗ giao chéo


		Đường dây điện lực có điện áp, kV

		Khoảng cách thẳng đứng, không nhỏ hơn m, khi



		

		Có trang bị chống sét trên đường dây điện lực

		Không có chống sét trên đường dây điện lực

		Đứt dây điện lực ở khoảng cột kề



		Không lớn hơn 1


Không lớn hơn 10


Không lớn hơn 35


Không lớn hơn 110


Không lớn hơn 220


Từ 330 trở lên

		1,25


2,00


3,00


3,00


4,00


5,00

		1,25


4,00


4,00


5,00


6,00


-

		-


-


1,00


1,00


2,00


-





3.1.3.3 Cho phép dây thông tin giao chéo trên đường dây điện lực có điện áp không quá 380 V nhưng phải thực hiện đúng các quy định sau:


a) Khoảng cách giữa dây thông tin thấp nhất với dây điện lực cao nhất không nhỏ hơn 1,25 m;


b) Dây thông tin không có vỏ bọc phải có hệ số an toàn cơ học lớn hơn 2,2; dây có vỏ bọc phải có hệ số an toàn cơ học lớn hơn 1,5 và vỏ bọc phải chịu được điện áp lớn hơn 2 lần điện áp của đường dây điện lực.


c) Khoảng cột của đường dây thông tin giao chéo trên đường dây điện lực phải rút ngắn, cột và móng cột ở 2 đầu khoảng vượt chéo phải có hệ số an toàn cơ học không nhỏ hơn 2.


d) Dây thông tin trên các cột ở 2 đầu khoảng vợt chéo phải được hãm kép.


3.1.4 Dây điện lực có điện áp không lớn hơn 1 kV ở trên các cột 2 đầu khoảng giao chéo với đường dây thông tin phải mắc kép; Dây điện lực trong khoảng vượt không được có mối nối, phải dùng loại nhiều sợi và có tiết diện không nhỏ hơn:


- 35 mm2 nếu là dây nhôm,


- 25 mm2 nếu là dây thép,


- 16 mm2 nếu là dây thép - nhôm (AC).


3.1.3.5 Dây điện lực có điện áp lớn hơn 1 kV ở trên các cột 2 đầu khoảng giao chéo với đường dây thông tin phải mắc bằng khóa cố định (nếu dùng chuỗi cách điện) và mắc kép (nếu dùng cách điện đứng).


Dây điện lực trong khoảng vợt dùng loại nhiều sợi có tiết diện không nhỏ hơn 70 mm2 nếu dùng dây nhôm, 25 mm2 nếu dùng dây thép - nhôm.


Trong khoảng vượt dây dẫn và dây chống sét của đường dây điện lực không được có mối nối; cho phép có một mối nối nếu dây điện lực có tiết diện từ 240 mm2 trở lên.


3.1.3.6 Cột của đường dây điện lực ở 2 đầu khoảng giao chéo với các đường dây thông tin quan trọng phải dùng loại cột néo. Cho phép dùng loại cột trung gian ở 2 đầu khoảng vượt nếu dây điện lực có tiết điện từ 120 mm2 trở lên.


3.1.3.7 Điểm giao chéo giữa đường dây thông tin và đường dây điện lực có điện áp lớn hơn 1 kV chọn gần với cột điện lực nhưng phải bảo đảm khoảng cách ngang từ cột điện đến dây thông tin không nhỏ hơn 7 m, từ cột thông tin đến dây diện lực không nhỏ hơn 15 m.


3.1.3.8 Khoảng cách giữa điểm giao chéo giữa đường dây thông tin và đường dây điện lực có diện áp đến 1 kV tới cột điện lực gần nhất không được nhỏ hơn 2 m.


3.1.3.9 Đường dây thông tin cao tần giao chéo với đường dây điện lực có điện áp lớn hơn 35 kV, nếu đường dây điện lực sử dụng các kênh thông tin cao tần có công suất ra lớn hơn 10 W trùng giải tần với đường thông tin, thì đường dây thông tin phải dùng cáp chôn ngầm.


3.1.3.10 Cáp thông tin ngầm giao chéo với đường dây điện lực phải theo các quy định sau:


1 Khi giao chéo đường dây điện lực có điện áp đến 1 kV


a) Khoảng cách từ gốc cột cáp thông tin đến hình chiếu lên mặt đất của dây điện lực giao chéo gần nhất không nhỏ hơn 15 m;


b) Khoảng cách từ cáp thông tin đến tiếp đất của cột điện lực gần nhất (r) phụ thuộc vào điện trở suất của đất (p), tính theo công thức:


- Khi điện trở suất của đất nhỏ hơn 150 Ωm: r ≥ 0,83 

[image: image4.wmf]p


, m


- Khi điện trở suất của đất từ 150 đến 800 Ωm: r ≥ 10, m


- Khi điện trở suất của đất lớn hơn 800 Ωm: r ≥ 0,347 
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, m.


2. Khi giao chéo với đường dây điện lực có điện áp lớn hơn 1kV


a) Khoảng cách ngang từ gốc cột cáp thông tin đến hình chiếu lên mặt đất của dây điện lực giao chéo gần nhất không nhỏ hơn:


- 15 m khi không có các kênh thông tin cao tần trên đường dây điện lực;


- 100 m khi có các kênh thông tin cao tần trên đường dây điện lực;


b) Khoảng cách từ cáp thông tin đến tiếp đất của cột điện lực gần nhất (nếu cột không có tiếp thì đến cột điện lực không nhỏ hơn trị số quy định ở bảng 3.2.


Nếu không thực hiện được yêu cầu trên, cho phép giảm bớt khoảng cách đó đến 5 m, nhưng cáp thông tin phải đặt trong ống kim loại và khoảng cách từ đầu ống kim loại đến dây điện lực gần nhất phải lớn hơn 10 m.


3.1.3.11 Cáp thông tin ngầm khi giao chéo với cáp điện lực ngầm, cáp thông tin phải đi trên cáp điện lực, khoảng cách thẳng đứng giữa 2 cáp phải lớn hơn 0,5 m.


Nếu một trong 2 cáp có vỏ bọc kim loại hoặc đặt trong ống kim loại có thế giảm khoảng cách đó đến 0,25 m.


3.2 Khoảng cách phòng chống ảnh hưởng nguy hiểm do ghép điện và ghép từ


3.2.1 Không cần tính toán và áp dụng các biện pháp bảo vệ trên đường dây thông tin đi gần đường dây điện lực 3 pha trung tính nối đất khi xảy ra chập đất 1 pha nếu khoảng cách giữa 2 đường dây không nhỏ hơn khoảng cách tới hạn được xác định trên hình 3. 1.
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Hình 3.1: Khoảng cách tới hạn phòng chống ảnh hưởng nguy hiểm do ghép từ phụ thuộc vào điện trở suất của đất (p), ứng với dòng ngắn mạch 1 kA và chiều dài đi gần 1 km


3.2.2 Không cần tính toán và áp dụng các biện pháp bảo vệ trên đường dây thông tin đi gần đường dây điện lực 3 pha trung tính nối đất khi xảy ra ngắn mạch 1 pha nếu khoảng cách giữa 2 đường dây không nhỏ hơn khoảng cách tới hạn phòng chống ảnh hưởng nguy hiểm do ghép điện là 500 m.


3.3 Khoảng cách phòng chống ảnh hưởng nguy hiểm của đường dây điện lực đối với các trạm vô tuyến


3.3.1 Khoảng cách từ đường dây điện lực đến anten các trạm phát vô tuyến không nhỏ hơn các trị số quy định trong bảng 3.5.


Bảng 3.5: Khoảng cách cho phép gần nhất từ đường dây điện lực đến anten các trạm phát vô tuyến


		Anten phát

		Khoảng cách cho phép gần nhất, m



		

		Điện áp đường dây điện lực, kV



		

		Đến 110

		Lớn hơn 110



		Sóng ngắn theo hướng bức xạ chính

		300

		500



		Sóng ngắn trong các hướng khác

		50



		Sóng ngắn vô hướng và định hướng yếu

		200



		Sóng trung và sóng dài

		100





3.3.2 Khoảng cách từ đường dây điện lực đến anten của các trạm thu vô tuyến không nhỏ hơn các trị số quy định trong bảng 3.6.


Bảng 3.6: Khoảng cách cho phép gần nhất từ đường dây điện lực đến anten các trạm thu vô tuyến


		Anten phát

		Khoảng cách cho phép gần nhất, m



		

		Điện áp đường dây điện lực, kV



		

		Đến 110

		Lớn hơn 110



		Sóng ngắn theo hướng thu chính

		1000

		2000



		Sóng ngắn trong các hướng khác

		1000

		2000



		Các trung tâm vô tuyến Trung ương, Tỉnh, Huyện

		1000

		2000



		Trạm thu vô tuyến tách biệt

		1000



		

		400





3.3.3 Cột và dây của đường siêu cao áp không được gây che chắn việc truyền sóng vi ba. Cột và dây của đường siêu cao áp nếu xây dựng nằm trong khoảng giữa hai trạm vi ba liên tiếp thì phải có độ cao không được ở trong miền bán kính Fresnel thứ nhất của đường truyền vi ba.


3.4 Khoảng cách phòng chống ảnh hưởng của điện từ trường đường dây siêu cao áp đến con người.


Không cho phép con người sống và làm việc lâu dài ở khoảng cách về mỗi bên của đường dây siêu cao áp nhỏ hơn 10 m.


Nếu con người làm việc ở dưới hoặc trong vừng cách đường dây siêu cao áp nhỏ hơn 10 m phải tính toán, trang bị phòng hộ và tuân theo quy định về thời gian làm việc cho phép.


3.5 Ảnh hưởng nguy hiểm cho phép của đường dây điện lực.


3.5.1 Dòng điện cho phép qua người do ảnh hưởng điện của đường dây điện lực gây ra không lớn hơn 10 mA.


3.5.2 Điện áp nguy hiểm cảm ứng tức thời (sức điện động dọc) do đường dây điện lực gây ra trên đường dây thông tin xét đến sự an toàn cho con người không lớn hơn:


+ 430 V đối với đường dây điện lực nói chung;


+ 650 V đối với đường dây điện lực cố độ ổn định cao.


3.5.3 Điện áp nguy hiểm cảm ứng tức thời (sức điện động dọc) do đường dây điện lực gây ra trên đường dây thông tin xét đến sự an toàn cho thiết bị không lớn hơn:


1. Khi không có biến áp đường dây. Như quy định ở điều 3.5.2


2. Khi có biến áp đường dây


a) 60 % của điện áp thử một chiều hoặc 85 % của điện áp thử xoay chiều trong khai thác.


b) 60 % của điện áp thử một chiều hoặc 85 % của điện áp thử xoay chiều trong nhà máy.


3.5.4 Điện áp nguy hiểm cảm ứng thường xuyên (sức diện động dọc) cho phép trên đường dây thông tin không lớn hơn:


+ 60 V với thời gian ảnh hưởng lớn hơn 2 h.


+ 150 V với thời gian ảnh hưởng đến 2 h.


3.5.5. Cường độ điện trường của đường dây điện lực có điện áp từ 330 kV trở lên tác dụng trực tiếp lên người không được vượt quá 5 kV/m.


Không cho phép con người làm việc trong vùng có cường độ điện trường từ 25 kV/m trở lên. Khi làm việc trong vùng có cường độ điện trường trong khoảng (5 - 25) kV/m phải trang bị phòng hộ và tuân theo thời gian làm việc cho phép.


3.5.6 Thời gian cho phép con người làm việc trong vùng có cường độ điện trường đường dây điện lực trong khoảng (5 - 25) kV/m không lớn hơn:


T = (50/L) - 2, (h)


Trong đó: E - Cường độ điện trường làm việc tại chỗ, kV/m


T - Thời gian cho phép làm việc trong một ngày đêm dưới điện trường có cường độ E, h.


3.5.7 Nếu làm việc ở nhiều nơi có cường độ điện trường khác nhau thì thời gian làm việc tương đương không vợt quá 8 giờ trong một ngày đêm.


3.5.8 Thời gian tương đương khi làm việc trong vùng có cường độ điện trường khác nhau của đường dây điện lực được tính bằng công thức:


Ttđ = 8[(tE1/TE1) + (tE2/TE2) + …+ (tEn/TEn)], h


Trong đó:


Ttđ : Thời gian tương đương làm việc trong 1 ngày đêm. h.


tE1, tE2, ….tEn - Thời gian làm việc thực tế ở những nơi có cường độ điện trường E1, E2, …, En, (h)


TE1, TE2, …, TEn - Thời gian cho phép làm việc ở những nơi có cường độ điện trường E1, E2, En, (h).


3.6 Ảnh hưởng nhiễu cho phép của đường dây điện lực.


Giá trị điện áp nhiễu tạp âm kế tại cuối đường dây của máy thuê bao trên đường dây viễn thông nối trạm thuê bao tới tổng đài quốc tế không lớn hơn 1 mV.


4. Các biện pháp bảo vệ.


4.1 Các biện pháp bảo vệ áp dụng về phía thông tin.


1. Tăng khoảng cách giữa hệ thống thông tin (đường dây thông tin các trạm thu phát vô tuyến v.v...) và đường dây điện lực.


2. Thay dây trần bằng cáp.


3. Sử dụng cáp có hệ số che chắn tốt, độ bền điện cao..


4. Sử dụng cáp sợi quang.


5. Thay đổi phương thức thông tin dây kim loại bằng vi ba.


6. Sử dụng các hệ thống ghép kênh (điều chế tần số hoặc điều chế xung mã).


7. Sử dụng các dây che chắn..


8. Dùng các biến áp đường dây


9. Dùng biến áp phân cách


10 Dừng biến áp trung hòa.


11 Dùng biến áp khử ghép


12. Dùng các cuộn chặn bảo vệ


13. Dùng các cuộn thoát, cuộn ghép.


14. Cải thiện đặc tính cân bằng của đường dây và của thiết bị.


15. Sử dụng các bộ hạn chế biên độ (các bộ phóng khe hở, các bộ phóng điện có khí, các bộ phóng điện kết hợp với các rơ le nối đất, các bộ hạn chế xung kích âm hưởng).


16. Sử dụng các bộ hạn chế quá áp bằng bán dẫn, Varistor, Thyristor v.v...


4.2 Các biện pháp bảo vệ về phía điện lực.


1. Dùng cáp hoặc dây dẫn cách điện,


2. Tăng khoảng cách từ tiếp đất của điện lực đến tiếp đất của thông tin,


3. Sử dụng đất riêng biệt, không dùng chung tiếp đất với thông tin,


4. Đặt các hệ thống điện cách xa các hệ thống thông tin,


5. Đảo dây điện lực,


6. Bố trí trạm và các đường dây nối giữa các trạm hợp lý,


7. Cải thiện điều kiện cân bằng của đường dây điện lực,


8. Sử dụng thiết bị giảm các hài trên đường dây điện lực,


9. Sử dụng các bộ lọc,


10. Mắc cuộn dây biến áp trạm kiểu hình sao,


11 Dây trung tính được nối đất qua trở kháng,


12. Sử dụng các cuộn triệt hồ quang v.v…


5. Các phương pháp đo


5.1 Đo sức điện động dọc (hay điện áp dọc) do ảnh hưởng từ phải tiến hành ngoài vùng có dòng rò trong đất. Đoạn được đo phải dài và đường dây thông tin phải được nối đất. Nối máy đo theo mạch điện trình bày trên hình 5. 1, Vôn-kế phải có nội trở không nhỏ hơn 10 kΩ/V. Đo ứng với tần số và giá trị của dòng điện ảnh hưởng.
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Hình 5.1: Mạch đo sức điện động dọc (điện áp) do ảnh hưởng từ


5.2 Đo điện áp (điện thê) dây thông tin do ảnh hưởng điện phải tiến hành khi đường dây thông tin cách đất. Vonkế tĩnh điện phải có nội trở không nhỏ hơn 1 MΩ/V và được nối vào một điểm bất kỳ của mạch thông tin như trình bày trên hình 5.2.
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Hình 5.2: Mạch đo điện áp (điện thế) dây thông tin cách điện so với đất do ảnh hưởng điện


5.3 Đo dòng điện phóng qua người tiến hành khi đường dây thông tin cách đất. Ampe kế được nối vào một điểm bất kỳ của mạch thông tin như trình bày trên hình 5.3
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Hình 5.3: Mạch đo dòng điện phóng qua người do ảnh hưởng điện


5.4 Đo điện áp nhiễu tạp âm kế trên các đường dây thông tin theo mạch điện trình bày trên hình 5.4.
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a) Khi tải của đường dây thông tin nối trực tiếp với điện trở thuần có giá trị bằng 600 Ω hoặc qua biến áp phối hợp trở kháng khi trở kháng sóng khác 600 Ω.


b) Khi nối trực tiếp với trở kháng bằng trở kháng sóng của đường dây thông tin.
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Hình 5.4: Mạch đo điện áp nhiễu trên đường dây thông tin


PHỤ LỤC A

XÁC ĐỊNH ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG ĐƯỜNG DÂY SIÊU CAO ÁP

Trên hình A1 biểu diễn mặt cắt dọc của đường dây siêu cao áp đặt trên mặt đất và ảnh gương của các dây. Trong đó P(x,y) là điểm cần xét điện thế và cường độ trường b1, b2, b3 là chiều cao mắc dây, s là khoảng cách giữa các pha trên mặt đất; a1p, a2p, a3p, a’1p, a’2p, a’3p là khoảng cách từ các dây và ảnh gương của các dây đến điểm P(x,y).


Vùng I tương ứng với các điểm P(x,y) trên mặt đất giữa pha biên và pha giữa..


Vùng II tương ứng với các điểm P(x,y) Ở phía ngoài hình chiếu của pha biên.


Điện thế của trường điện Ở điểm bất kỳ P(x,y) bằng tổng điện thế tạo ra bởi mỗi dây riêng biệt của đường dây điện lực, có nghĩa là:


Up (x, y) = U1p + U2p + U3p
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Hình A1: Mặt cắt dọc của đường dây SCA


Từ lý thuyết ảnh hưởng điện của đường dây điện lực lên đường dây thông tin / 6 / ta biết rằng điện thế cảm ứng trên dây thông tin cách đất, mắc song song với đường dây điện lực 3 pha được xác định bằng phương trình:
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Công thức này được dùng để xác định điện thế ở điểm P(x,y) trong không gian có đặt dây thông tin cách đất. Trong đó:


Uph là điện áp pha của đường dây điện lực 3 pha;


U0 là điện áp sót của hệ thống điện lực 3 pha;


ap1, ap2, ap3, a11, a12 là các hệ số điện thế.


Ví dụ: 
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 = Kln (2b1/r) với r là bán kính tương đương của pha điện lực.


Giả thiết Uo = 0, giá trị Mô-đun phức của cường độ trường điện dưới các dây và cạnh dây điện lực ở điểm P(x,y) có thể được xác định như sau:
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Trong đó: 
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là đạo hàm riêng của biểu thức điện thế tại điểm P(x,y).


Biểu thức điện thế ở điểm P(x,y) và các đạo hàm riêng của nó ở các vùng I và II (tương đương dưới các dây và cạnh dây điện lực. Khi các dây điện lực bố trí trong mặt phẳng ngang (có nghĩa là b1 = b2 = b3) có dạng sau:


Đối với vùng thứ I (hình Al a)
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Đối với vùng thứ II (hình Al b)
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Để tính toán cường độ trường điện của đường dây siêu cao áp 500 kV Bắc – Nam ở những điểm khác nhau trên mặt đất ta dùng các tham số của đường dây như sau:


- Điện áp pha: 289 kV.


- Khoảng cách giữa các dây pha: 12,4/24,8 m hoặc 12,6/25,2 m


- Số dây trong pha: 4


- Bán kính pha tương đương: 1,75 cm


- Chiều cao dây pha: 20, 1 5, 1 0, 8, 6 m


- Điện dung của mạch "pha - đất" trên một đơn vị chiều dài của đường dây 

500kV: C = 1 3,9 x 10-12 F / m.


Thay các giá trị vào công thức ta xác định được cường độ trường điện ở những khoảng cách (x) khác nhau thẳng góc với trục đường dây siêu cao áp dọc theo khoảng cột ở những độ cao khác nhau trên bề mặt đất (y).

Khi xác định cường độ trường điện ở độ cao nào đó trên bề mặt đất ta có thể biểu diễn cường độ trường điện như một hàm của khoảng cách x.
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THIẾT BỊ NGUỒN 48 DCV DÙNG CHO THIẾT BỊ VIỄN THÔNG

YÊU CẦU KỸ THUẬT


POWER PLANT 48 DCV FOR TELECOMMUNICATION EQUIPMENT

TECHNICAL STANDARD


(Ban hành theo Quyết định số 897/QĐ-KHCN ngày 03 tháng 12 năm 1996 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện)


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết bị nguồn 48V DC công suất từ 250W đến 2,5 kW dùng cho viễn thông.


Bộ tiêu chuẩn này chỉ áp dụng với thiết bị dùng nguồn điện xoay chiều một pha.


Tiêu chuẩn này làm cơ sở cho việc:


- Lựa chọn thiết bị nguồn một chiều 48 V;


- Thiết kế chế tạo và kiểm tra, đánh giá chất lượng thiết bị nguồn.


2. Các thuật ngữ và định nghĩa


2.1 Định nghĩa


2.1.1 Bộ nguồn một chiều 48V - A.Power Plant 48 Volt DC


Bộ nguồn phải có khả năng đáp ứng được các chức năng sau:


a) Cấp nguồn cho thiết bị với điện áp ra ổn định liên tục và dòng tải danh định.

b) Có khả năng nạp được một trong hai tổ ắc quy 48 V ở chế độ nạp đệm hoặc nạp bổ xung.


c) Có khả năng chuyển chế độ phóng nạp đệm hay nạp bổ xung cho ắc quy cảnh báo và giám sát các chức năng hoạt động của tủ nguồn.


d) Chức năng thiết bị tuỳ thuộc vào thiết kế nhưng bộ nguồn hoàn chỉnh gồm có các khối sau:


- Khối chỉnh lưu cấp nguồn cho thiết bị và nạp đệm, hay còn gọi là khối chỉnh lưu cấp nguồn cho thiết bị (Float rectifier);


- Khối nạp ắc quy (Battery charger);


- Khối chuyển mạch và cảnh báo (Switching, alarm arrangement)


Trong trường hợp dùng một ắc quy thì 2 khối: khối chỉnh lưu cấp nguồn cho thiết bị và khối nạp ắc quy được kết hợp thành một khối nguồn, nhưng vẫn phải đảm bảo chế độ cấp nguồn cho thiết bị, nạp đệm (Float mode) và nạp bổ sung (Equaiizing mode) cho ắc quy.


2.1.2 Khối chỉnh lưu cấp nguồn cho thiết bị


Khối này biến đổi nguồn điện xoay chiều một pha thành nguồn điện một chiều liên tục, lọc gợn sóng và cấp điện áp ra ổn định cũng như dòng ra danh định.


Một trong hai tổ ắc quy 48 V dự phòng lúc mất điện được đấu song song với khối này.


2.1.3 Khối nạp ắc quy


Biến đổi nguồn điện xoay chiều một pha thành nguồn một chiều, dùng để nạp lần đầu hay nạp bổ sung cho một trong hai tổ ắc quy và có thể cấp nguồn cho thiết bị trong trường hợp khối cấp nguồn ở mục 2.1.1 bị sự cố.


2.1.4 Khối chuyển mạch và cảnh báo


Thực hiện các chức năng chuyển mạch để thay đổi các chế độ nạp ắc quy giám sát và cảnh báo tình trạng hoạt động của các khối chức năng cũng như trạng thái của các ắc quy. Đảm bảo không làm gián đoạn cấp nguồn cho thiết bị kể cả khi mất điện.


2.2 Thuật ngữ


2.2.1 Bộ lọc nhiễu - A. noise filter


- Cũng như bộ lọc tần số cao RFL (Radio Frequency Interference) dùng để chống ảnh hưởng nhiễu cao tần từ tủ nguồn đến mạng lưới điện xoay chiều và ng- ược lại làm ảnh hưởng nhiễu đến các thiết bị khác.


2.2.2 Bộ chống sét - A. lightning protection


Bộ này làm triệt tiêu các đột biến điện áp vào tủ nguồn để bảo vệ thiết bị nguồn khỏi ảnh hưởng của sét hoặc các đột biến điện áp khác (Surge Voltage).


2.2.3 Phương thức nạp đệm -A. Float mode


2.2.4 Phương thức nạp bổ sung - A. Equalizing mode


2.2.5 Bảo vệ quá áp, bảo vệ điện áp thấp - A. over Voltage, under Voltage protection


Bộ nguồn phải có khả năng bảo vệ quá áp đầu ra và đầu vào, cũng như điện áp vào thấp.


2.2.6 Hạn chế dòng - A. Current limit


Trong trường hợp chập đầu ra, quá tải hoặc ắc quy bị yếu dòng điện của bộ nguồn phải được hạn chế để không làm hỏng thiết bị nguồn và các thiết bị kèm theo.


2.2.7 Chức năng cảnh báo - A. Alarm arrangement.


- Bộ nguồn phía bên có cảnh báo âm thanh hoặc hiển thị hoặc cả hai về chế độ làm việc không bình thường của bộ nguồn..


2.2.8 Cảnh báo ngắt - A. Trip.


- Làm ngừng hoạt động của bộ chỉnh lưu cấp nguồn cho thiết bị hoặc bộ nạp khi gặp sự cố, hoặc khi các thông số kỹ thuật nằm ngoài dải làm việc của bộ nguồn.


3. Các tiêu chuẩn kỹ thuật về điện.


Các quy định trong mục này áp dụng với tất cả các khối.


3.1 Tiêu chuẩn đầu vào


Đầu vào phải được thiết kế với nguồn xoay chiều một pha. 

a) Tần số: 50 Hz ± 5 Hz


b) Điện áp vào: 220 VAC ± 20%


c) Khả năng chống nhiễu: thiết bị nguồn phải không gây nhiễu đến các thiết bị vô tuyến khác đặt cùng phòng. Mọi nguồn tạp âm phải được lọc bằng bộ lọc nhiễu tần số cao hoặc lưới che chắn thích hợp sao cho:


- Điện áp nhiễu tần số cao ở đầu vào, đầu ra không vượt quá 1500 

[image: image1.wmf]m


V trong dải tần số từ 50 kHz đến 15 MHZ.


- Cường độ điện trường phát xạ dải tần số 50 kHz đến 15 MHz đo tại điểm cách tủ nguồn 1m không được vượt quá 20 
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V/m, đối với dải tần số 40 đến 70 MHz không được vượt quá 10 
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V/m.


d) Khả năng chống sét:


- Đầu vào phải có mạch chống sét và đột biến điện áp. Mạch chống sét phải được mắc cả hai nhánh của đầu vào AC (xem hình 1)
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Hình 1


- Điện áp dư sau bộ chống sét không lớn hơn giá trị điện áp vào lớn nhất (265 V)


3.2 Tiêu chuẩn đầu ra


3.2.1 Bộ chỉnh lưu cấp nguồn cho thiết bị


Thời gian quá độ đạt được điện áp ra DC danh định kể từ khi cấp điện cho tủ nguồn từ 3 đến 5 giây


Trường hợp thiết bị nguồn có chung bộ chỉnh lưu cấp nguồn cho thiết bị và nạp bổ sung phải đảm bảo cả chế độ cấp nguồn, nạp đệm (Float) và chế độ nạp bổ sung (Equalizing).


a) Điện áp ra


Điện áp ra phải được ổn định trong các giới hạn 51,5 + 1,5 VDC với bất kỳ giá trị nào của dòng tải  dòng danh định, khi điện áp vào biến động ±20% và tần số 50 Hz ± 5 Hz.


b) Sụt điện áp ra


- Khi dòng từ 100% đến 110 % tải danh định, điện áp ra cho phép giảm nhanh xuống dưới 47 VDC.


c) Điện áp nhiễu và độ gợn sóng


- Điện áp nhiễu trong dải tần số 100 Hz đến 20 kHz nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 mVrms khi có tải danh định và có ắc quy song song ở đầu ra.


- Nhỏ hơn hoặc bằng 4 mVrms nếu không có ắc quy đấu song song ở đầu ra.


- Độ gợn đầu ra nhỏ hơn 50 mV (đỉnh - đỉnh). 

d) Dòng điện danh định


- Dòng điện danh định tuỳ thuộc vào từng thiết bị, yêu cầu dòng tiêu thụ của thiết bị và bộ nạp nhưng phải đảm bảo:


+ Dòng danh định không nhỏ hơn tổng dòng tiêu thụ lớn nhất và dòng nạp của một bộ ắc quy.


e) Hiệu suất và hệ số Cos 
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- Hệ số công suất Cos 
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 không được nhỏ hơn 0,8 trong trường hợp tải danh định

- Hiệu suất không được nhỏ hơn 75 %.


3.2.2 Bộ nạp ắc quy


a) Điện áp ra


- Chế độ nạp bổ sung (Equalizing), điện áp ra từ 48 đến 57 VDC với dòng nạp từ 25 đến 100 % dòng nạp danh định.


- Chế độ nạp đầy (Full charge) điện áp ra từ 57 đến 65 VDC với dòng nạp từ 50 đến 100 % dòng danh định. 

b) Dòng điện định mức


Dòng điện định mức phụ thuộc từng thiết bị và dung lượng ắc quy cần nạp, nhưng phải lớn hơn hoặc bằng dòng nạp danh định và dòng tiêu thụ lớn nhất của thiết bị.


c) Hệ số Cos 
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 và hiệu suất


- Hệ số Cos 
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 không nhỏ hơn 0,8


- Hiệu suất không nhỏ hơn 80%.


3.3 Chuyển mạch, cảnh báo và bảo vệ


3.3.1 Chuyển mạch và thiết bị đo


a) Chuyển mạch


- Khối chuyển mạch phải đảm bảo khi vận hành không làm gián đoạn cấp nguồn cho thiết bị đang hoạt động.


- Chuyển mạch có thể vận hành nhân công hoặc tự động.


- Mọi sự cố ở khối chuyển mạch không làm ảnh hưởng đến thiết bị được cấp nguồn.


b) Thiết bị đo


* Đồng hồ đo điện áp ra


Dải đo từ 0 đến 75 V đo được điện áp của:


- Bộ chỉnh lưu cấp nguồn cho thiết bị;


- Bộ nạp ắc quy và


- Điện áp của ắc quy.


* Đồng hồ đo dòng điện ra


Dải đo phụ thuộc vào dòng tối đa của từng thiết bị nhưng phải đo được:


- Dòng ra của bộ chỉnh lưu cấp nguồn cho thiết bị


- Dòng nạp ắc quy


* Độ chính xác


Thiết bị đo có thể là đồng hồ kim hoặc chỉ thị số phải đảm bảo độ chính xác nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 %.


3.3.2 Cảnh báo và bảo vệ


Mọi sự cố bất thường như mất nguồn xoay chiều, điện áp ra thấp và cao, điện áp vào thấp và cao, điện áp ắc quy thấp phải đưa ra tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh và đèn chỉ thị.


a) Bộ chỉnh lưu cấp nguồn cho thiết bị


- Ngưỡng quá áp 55 VDC ;


- Ngưỡng điện áp thấp 44 VDC;


- Cảnh báo quá tải khi dòng tải vượt quá 110 % dòng danh định;


- Cầu chì hoặc bộ bảo vệ đầu ra hoạt động ở 120 % dòng danh định và


- Dòng tối đa được hạn chế ở mức 110 % dòng danh định. 

b) Bộ nạp ắc quy


- Ngưỡng quá áp 65 VDC


- Ngưỡng điện áp thấp 44 VDC


- Hạn chế dòng từ 110 % dòng danh định


- Khi đến điện áp ngưỡng bảo vệ của bộ chỉnh lưu cấp nguồn cho thiết bị, bộ nạp ắc quy cho phép ngắt đầu vào AC để bảo vệ nguồn và thiết bị.


4. Các tiêu chuẩn về kết cấu và công nghệ


4.1 Đặc điểm cấu trúc


Tất cả các khối đều phải được đặt trong một tủ liên hoàn có hình thức đồng dạng, tạo thành một thiết bị cấp nguồn và nạp ắc quy hoàn chỉnh.


4.1.1 Vỏ máy phải chắc chắn, kết cấu bằng sắt góc và các tấm kim loại gấp nếp, bề mặt ngoài phải bằng phẳng không có chỗ lồi quá 3 cm, chiều dầy của tấm cố định mặt phía trước lớn hơn hoặc bằng 1,20 mm.


- Mọi chi tiết khung giá, vỏ máy bằng sắt phải được xử lý phốt phát hoá trước khi phủ sơn.


4.1.2 Kích thước đáy do nhà thiết kế lựa chọn nhưng phải được giữ ở mức tối thiểu cần thiết cho việc bố trì hợp lý các bộ phân bên trong sao cho không vượt quá tải trọng sàn trung bình 97 kg/m2.


4.1.3 Vỏ máy phải được thiết kế để có thể đối lưu có hiệu quả dòng khí tự nhiên từ đáy lên đỉnh làm mát cho tất cả các bộ phận trong tủ nguồn.


- Đáy và nóc máy phải có lỗ thông gió.


- Không được sử dụng thông gió kiểu mái chớp cho tấm bao phủ nóc.


- Nếu mái chớp có chiều rộng hay lỗ đục đường kính lớn hơn 3 mm thì phải bổ sung một lưới thép nhỏ hơn ở phía trong để cản côn trùng và các vật lạ kim loại vào máy.


- Không được dùng phương thức làm mát bằng dầu.


4.2 Cáp và dây dẫn


- Diện tích mặt cắt của mọi dây dẫn phải thỏa mãn yêu cầu dòng chạy qua, mật độ dòng điện không lớn hơn 8 A/ mm2.


- Điểm cuối của tất cả các cáp có dòng phải có đầu bọc được hàn hay kẹp chặt sao cho tại chỗ nối không phát sinh nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ của dây dẫn.


- Toàn bộ cáp phải được tựa đỡ thích hợp, kết cấu gọn. Tất cả các cáp vào có nguồn xoay chiều AC phải được đặt tách biệt khỏi các cáp khác.


- Sơ đồ mầu cáp và dây phải được trình bày trong catalog do hãng cung cấp.


4.3 Tiếp đất


Mọi bộ phận kim loại không có dòng điện phải được tiếp đất tốt thông qua đầu tiếp đất (Ground telminal). (Theo tiêu chuẩn tiếp đất cho các công trình viễn thông - TCN 68 - 141 - 1995).


5. Điều kiện môi trường


- Mọi bộ phận phải có khả năng làm việc hết công suất với điều kiện:


- Nhiệt độ môi trường trung bình 45 oC tối đa là 50 oC.


- Độ ẩm tương đối: từ 20 đến 95 %.


6. Kiểm tra đo thử


a) Mỗi đơn vị sản phẩm trước khi xuất xởng phải được kiểm tra và thử nghiệm theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này. Kết quả đo thử được nêu trong phụ lục A4.


b) Thử nghiệm được thực hiện ở phòng thí nghiệm của hãng chế tạo, trung tâm thử nghiệm hoặc hiện trường bằng tải điện trở và ắc quy axit.


c) Đo thử với toàn bộ dải điện áp vào và dòng tải từ 0 đến 110 % dòng danh định, thể hiện các kết quả đo sau đây:


- Đặc tính đầu ra (của bộ chỉnh lưu cấp nguồn cho thiết bị):


+ Điện áp ra


+ Dòng tải


+ Hiệu suất


+ Độ gợn


- Điện trở cách điện:


Điện trở cách điện phải đo bằng dụng cụ đo có điện áp làm việc 500 V trở lên.


+ Giữa đầu vào AC và đất


+ Giữa đầu ra DC và đất


+ Giữa đầu vào AC và đầu ra DC


- Kiểm tra các chức năng cảnh báo:

+ Mất nguồn AC;


+ Cảnh báo điện áp vào thấp


+ Cảnh báo ngắt do điện áp ra cao


+ Cảnh báo điện áp ra thấp


+ Cảnh báo điện áp vào cao


+ Cắt cảnh báo


- Kiểm tra độ bền cách điện:


+ Độ bền cách điện của biến áp, của cuộn cảm.v.v. thử bằng điện áp xoay chiều 2 kV 50 Hz trong mốt phút.


+ Độ ẩm chịu được 95 %


- Nhiệt độ (đo bằng nhiệt điện hoặc nhiệt kế tiếp xúc)


+ Đối với các cuộn cảm, biến áp nhiệt độ không quá 50 oC so với nhiệt độ môi trường.


+ Đối với đi ốt silic hoặc SCR nhiệt độ không quá 70 oC.


PHỤ LỤC A

(Quy định)


CÁC YÊU CẦU KHÁC

A1 Ghi ký hiệu và nhãn hiệu


Các khối chức năng, đầu vào, đầu ra phải được ghi ký hiệu và nhãn hiệu đúng trong catalog chỉ dẫn của nhà cung cấp thiết bị, cần thiết cho việc phân biệt nhận dạng, phân biệt các khối chức năng cũng như sơ đồ đấu nối.


- Công dụng của các phím, chuyển mạch các chi tiết khác lắp trên mặt máy vàvị trí thao tác chúng phải được khắc chữ in dấu rõ ràng.


Đầu vào AC phải có dấu hiệu thông báo điện áp "nguy hiểm 220 V"


* Nhãn hiệu của thiết bị gồm các chi tiết sau:


- Tên thiết bị


- Ký hiệu


- Tên hãng và biểu tượng


- Số tên thiết bị


- Đầu vào


- Đầu ra


- Năm, tháng chế tạo


A2 Hướng dẫn sử dụng và tài liệu các đặc tính kỹ thuật


- Tài liệu phải gồm ít nhất 2 bản sao catalog trong đó có hướng dẫn sử dụng cùng đặc tính kỹ thuật và sơ đồ bố trí, sơ đồ mạch chi tiết các giá trị và mức danh định cần thiết. Ngoài ra còn có tài liệu hướng dẫn kiểm tra đo thử, bảng kết quả đo thử đối với sản phẩm của nhà sản xuất cũng như biểu đồ dò tìm khắc phục sai hỏng.


A3 Phê chuẩn và cấp phép


- Mỗi loại thiết bị nguồn trước khi sản xuất hàng loạt phải được kiểm định và cấp giấy phép.


- Nhà sản xuất phải trình bầy nguyên mẫu cùng với hồ sơ đầy đủ bản vẽ, biểu đồ thủ tục điều chỉnh và kết quả kiếm thử.


A4 Kết quả kiểm tra đo thử


Cơ quan
Kết quả kiểm tra đo thử thiết bị nguồn


Trung tâm đo lường


Số……………….
Kiểu...................... Hãng sản xuất



của đơn vị……………………………


Ngày... tháng... năm....


a) Bộ chỉnh lưu cấp nguồn cho thiết bị


- Các đặc tính kỹ thuật


Yêu cầu:


- Điện áp ra 51,5 VDC ± 1,5 V từ 0 đến 100 % tải


- Điện áp ra cho phép đến 47 VDC ở 110 % tải


- Dưới 47 VDC với 110 % tải


- Độ gợn đỉnh với đỉnh khi có ắc quy không lớn hơn 50 mVp-p


- Hiệu suất không nhỏ hơn 75 %


- Điều chỉnh điện áp không tải từ 48 VDC đến 53 VDC


		Đầu vào

		Quan hệ điện áp ra DC với các điện áp vào và tải khác nhau

		Độ gợn mV

		Công suất ra W

		Hiệu suất%



		V

		W

		0 %

		50 %

		100%

		105%

		Trên 110%

		

		

		



		175

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		180

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		200

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		210

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		230

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		240

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		250

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		260

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		275

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tải (A)

		

		

		

		

		

		

		

		

		





b) Bộ nạp ắc quy


		Điện áp vào, V

		Điện áp ra, V



		

		Không tải

		25 % tải

		50 % tải

		100 % tải



		

		44

		57

		65

		44

		57

		44

		57

		44

		57



		175

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		230

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		275

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Mức dòng điện hạn chế: ……………..A


c) Các chức năng cảnh báo


- Kiểm tra chức năng


+ Nếu hoạt động đúng ghi: tốt


+ Không hoạt động ghi: không.


		STT

		Loại cảnh báo

		Chỉ thị

		Âm thanh



		1

		Mất nguồn điện

		

		



		2

		Điện áp vào thấp

		

		



		3

		Điện áp vào cao

		

		



		4

		Điện áp ắc quy thấp

		

		



		5

		Điện áp ra cao

		

		



		6

		Xoá cảnh báo

		

		





d/ Điện trở cách điện


		

		Bộ cấp nguồn

		Bộ nạp

		Yêu cầu



		1. Đầu vào AC và đất

		….MΩ

		….MΩ

		≥ 5 MΩ



		2. Đầu ra DC và đất

		….MΩ

		….MΩ

		≥ 5 MΩ



		3. Đầu vào AC và đầu ra DC

		….MΩ

		….MΩ

		≥ 5 MΩ
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YÊU CẦU KỸ THUẬT
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2. Định nghĩa và thuật ngữ 

3. Tiêu chuẩn kỹ thuật 

3.1. Các đặc tính chung 


3.2. Thiết bị ghép kênh số bậc 3 tốc độ 34.368 kbit/s sử dụng chèn dương ghép bởi 4 nhánh 8.448 kbit/s 

3.3. Thiết bị ghép kênh số bậc 3 tốc độ 34.368 kbit/s sử dụng chèn dương ghép bởi 16 nhánh 2.048 kbit/s

3.4. Nguồn cung cấp cho thiết bị ghép kênh PCM 34 Mbit/s 


Phụ lục: Thiết bị ghép kênh số bậc 3 tốc độ 34.368 kbit/s sử dụng chèn dương


/ 0 / âm ghép bởi 4 nhánh 8.448 kbit/s
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THIẾT BỊ GHÉP KÊNH SỐ 34 MBIT/S

YÊU CẦU KỸ THUẬT


34 MBIT/S DIGITAL MULTIPLEX EQUIPMENT

TECHNICAL STANDARD


(Ban hành kèm theo Quyết định số 897/QĐ-KHCN ngày 03 tháng 12 năm 1996 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện)


1. Phạm vi áp dụng:


Bộ tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị ghép kênh số 34 Mbit/s dùng trên mạng viễn thông quốc gia.


- Bộ tiêu chuẩn này làm cơ sở cho việc:


- Lựa chọn, nhập thiết bị.


- Thiết kế, chế tạo, lắp ráp.


- Vận hành khai thác


- Bảo dưỡng, đo kiểm.


2. Định nghĩa và thuật ngữ


- Jitter (A) - Rung pha:


Là những biến đổi nhanh của vị trí xuất hiện bit quanh vị trí chuẩn theo thời gian.


- Justification (A) - Chèn, chỉnh:


Là quá trình thay đổi tốc độ tín hiệu số phù hợp với tốc độ xung cần thiết khác với tốc độ vốn có của nó mà không làm mất thông tin.


- Mã HDB3 (A) - High Density Bipolar of Order 3


Mã lưỡng cực mật độ cao bậc 3


- UI (A) - Unit Interval: Một khoảng đơn vị


- AIS (A) - Alarm lndication Signal


Tín hiệu chí thị cảnh báo.


- PCM (A) - Pulse Code Modulation


Điều chế xung mã


3. Tiêu chuẩn kỹ thuật


Thiết bị ghép kênh bậc 3 có hai loại


Thiết bị ghép kênh bậc 3 tốc độ 34.368 kbit/s sử dụng chèn dương.


Thiết bị ghép kênh bậc 3 tốc độ 34.368kbit/s sử dụng chèn dương /0/ âm


3.1 Các đặc tính chung


3.1.1 Tốc độ bit:


Tốc độ bit: 34.368 kbit/s


Sai số cho phép: ± 2 x 10-5

Mã: HDB3


3.1.2 Các đặc tính tín hiệu tại đầu ra giao diện 34 Mbit/s (Bảng 1)

Bảng 1: Các đặc tính đầu ra


		Dạng xung

		Xung vuông tuân theo mẫu xung hình 1



		Các cặp dây nối trên từng hướng

		Cáp đồng trục



		Trở kháng tải thử, Ω

		75



		Điện áp đỉnh danh định có xung, V

		1,0



		Điện áp đỉnh danh định không xung, V

		0 ± 0,1



		Độ rộng xung danh định, ns

		14,55



		Tỷ số biên độ xung dương và xung âm tại điểm giữa độ dài xung

		Từ 0,95 đến 1,05



		Tỷ số độ rộng xung dương và xung âm tại điểm giữa của biên độ danh định

		Từ 0,95 đến 1,05



		Rung pha đỉnh cực đại tại đầu ra, UI

		1,5 trong băng tần từ 100 Hz đến 800 kHz


0,15 trong băng tần từ 10 kHz đến 800 kHz





[image: image1.emf]

Hình 1: Dạng xung tín hiệu 34 Mbit/s


3.1.3 Các đạc tính tín hiệu tại đầu vào giao diện 34 Mbit/s.


- Tín hiệu tại đầu vào phải tuân theo bảng 1. Suy hao tín hiệu trên cáp nối tuân theo luật 

[image: image2.wmf]f


 và suy hao tại tần số 17.184 kHz phải nằm trong khoảng từ 0 đến 12 dB.


- Suy hao phản xạ tại đầu vào phải lớn hơn những giá trị sau:

		Dải tần, kHz

		Suy hao phản xạ, dB



		Từ 860 đến 1.720

		12



		Từ 1.720 đến 34.368

		18



		Từ 34.368 đến 51.500

		14





- Giới hạn chịu đựng rung pha tại cổng vào:


≥ A1 trong băng tần từ f1 = 100 Hz đến f2 = 1 kHz


≥ A2 trong băng tần từ f3 = 10 kHz đến f2 = 800 kHz


A1 = 1,5 UI 

A2 = 0,15 UI


1 UI = 29,1 ns


[image: image3.png]o
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Hình 2: Giới hạn chịu đựng rung pha tại cổng vào


3.2 Thiết bị ghép kênh số bậc 3 tốc độ 34.368 kbit/s sử dụng chèn dương ghép bởi 4 nhánh 8.448 kbit/s


3.2.1 Cấu trúc khung


Cấu trúc khung đưược thể hiện trong bảng 2 bao gồm:


Tốc độ bit nhánh và số nhánh, số bit trong khung sơ đồ đánh số các bit, nhiệm vụ của từng bit, tín hiệu đồng bộ khung


Bảng 2 - Cấu trúc khung ghép kênh 34.368 kbit/s sử dụng chèn dương


		Tốc độ nhánh, Mbit/s

		8.448



		So nhánh

		4



		Cấu trúc khung



		Các loại bit

		Thứ tự bit



		

		Nhóm 1



		Tín hiệu đồng bộ khung (1111010000)

		1 → 10



		Chỉ thị cảnh báo cho các thiết bị ghép kênh đầu xa

		11



		Bit dành cho sử dụng quốc gia

		12



		Bit của các nhánh

		13 → 384



		

		Nhóm 2



		Bit điều khiển chèn Cj1 (Xem chú thích)

		1 → 4



		Bit từ các nhánh

		5 → 384



		

		Nhóm 3



		Bit điều khiển chèn Cj2 (Xem chú thích)

		1 → 4



		Bit của các nhánh

		5 → 384



		

		Nhóm 4



		Bit điều khiển chèn Cj3 (Xem chú thích)

		1 → 4



		Bit của các nhánh sử dụng cho chèn

		5 → 8



		Độ dài khung, bit

		1536



		Bit của các nhánh

		9 → 384



		Số bit trong nhánh, bit

		376



		Tốc độ chèn tối đa cho mỗi nhánh, kbit/s

		22,375



		Tỷ lệ chèn danh định

		0,436





Chú thích: Cjn chỉ bit điều khiển chèn thứ n của nhánh thứ j


3.2.2 Mất và khôi phục đồng bộ khung


Mất đồng bộ khung được xác nhận khi không nhân được 4 tín hiệu đồng bộ khung liên tiếp lại các vị trì đã được xác định.


Đồng bộ khung được khôi phục khi tìm được 3 tín hiệu đồng bộ khung liên tiếp tại các vị trí đã được xác định.


Một lần tìm kiếm mới sẽ được tiến hành khi mạch tìm đồng bộ phát hiện sự vắng mặt của tín hiệu đồng bộ khung ở một trong hai khung tiếp theo.


Không nhất thiết phải xác định chi tiết cách thức đồng bộ khung, bất kỳ cách thức đồng bộ khung thích hợp nào có thể đa ra một hoạt động như cách thức đồng bộ khung trên đều có thể được sử dụng.


3.2.3 Phương pháp ghép kênh


Sử dụng phương pháp sắp xếp lần lượt các bit theo thứ tự đánh số các nhánh và chèn dương. Tín hiệu điều khiển chèn sử dụng bit Cjn ( n = l, 2, 3, bảng 2).


Chèn dương được biểu hiện bằng tín hiệu 111, không chèn được biểu hiện bằng tín hiệu 000.


Tốc độ chèn cực đại cho mỗi nhánh và tỷ lệ chèn danh định được đưa ra trong bảng 2


3.2.4 Các bit dịch vụ


Hai bit thứ 11 và 12 của nhóm 1 được dùng cho các chức năng dịch vụ. Bit thứ 11 của nhóm 1 được dùng để truyền chỉ thị cảnh báo tới thiết bị ghép kênh đầu xa khi lỗi được tìm thấy trong thiết bị ghép kênh. Bit 12 của nhóm 1 được dùng cho mạng quốc gia. Trên các luồng tín hiệu số quốc tế nó được cố định là 1.


3.2.5 Tín hiệu nhịp (Clock)


Có thể dùng tín hiệu nhịp từ ngoài, hoặc dùng tín hiệu nhịp từ dao động nội.


3.2.6. Giao diện 8 Mbit/s


3.2.6.1 Tốc độ bit:


Tốc độ bit: 8.448 kbit/s


Sai số cho phép: 3x 10-5

Mã: HDB-3


3.2.6.2 Các đặc tính tín hiệu tại đầu ra


Bảng 3: Các đặc tính đầu ra


		Dạng xung

		Xung vuông tuân theo mặt nạ xung hình 3



		Các cặp dây nối trên từng hướng

		Cáp đồng trục



		Trở kháng tải thử, Ω

		75



		Điện áp đỉnh danh định có xung, V

		2,37



		Điện áp danh định không xung, V

		0 ± 0,237



		Độ rộng xung danh định, ns

		59



		Tỷ số biên độ xung dương và xung âm tại điểm giữa độ rộng

		Từ 0,95 đến 1,05



		Tỷ số độ rộng xung dương và xung âm tại điểm giữa của biên độ

		Từ 0,95 đến 1,05



		Rung pha đỉnh - đỉnh cực đại tại đầu ra, UI

		1,5 trong băng tần từ 20 Hz đến 400 kHz


0,2 trong băng tần từ 3 đến 400 kHz





3.2.6.3 Các đặc tính đầu vào


- Tín hiệu tại đầu vào phải tuân theo bảng 3. Suy hao tín hiệu trên cáp nối tuân theo luật 

[image: image4.wmf]f


 và suy hao lại tần số 4224 kHz phải nằm trong khoảng từ 0 đến 6 dB.


Giới hạn chịu đựng rung pha tại cổng vào: (xem hình 2)


≥ A1 trong băng tần từ f1 = 20 Hz đến f2 = 400 Hz


≥ A2 trong băng tần từ f3 = 3 Hz đến f4 = 400 kHz


A1 = 1,5 UI 

A2 = 0,15 UI


1 UI = 118 ns


- Suy hao phán xạ tại đầu vào phải lớn hơn các giá trị sau:

		Dải tần, kHz

		Suy hao phản xạ, dB



		Từ 211 đến 422

		12



		Từ 422 đến 8.448

		18



		Từ 8.448 đến 12.672

		14
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Hình 3: Dạng xung tín hiệu 8 Mbit/s


3.2.7 Các dạng sự cố và các hoạt động kéo theo


3.2.7.1 Các dạng sự cố


Thiết bị ghép, tách kênh số phải tìm được các dạng sự cố sau:


a- Hỏng nguồn


b- Mất luồng tín hiệu 8.448 kbit/s tại đầu vào bộ ghép kênh.


c- Mất luồng tín hiệu 34.368 kbit/s tại đầu vào bộ tách kênh


d- Mất đồng bộ khung.


e- Nhận được tín hiệu chỉ thị cảnh báo từ bộ ghép kênh đầu xa trong luồng 34.368 kbit/s tại đầu vào bộ tách kênh.


3.2.7.2 Các hoạt động kéo theo:


Tiếp sau việc tìm kiếm các dạng sự cố, các hoạt động kéo theo được chỉ ra trong bảng 4. Các hoạt động đó là:


a- Chỉ thị cảnh báo yêu cầu sửa chữa dùng để báo hiệu sự hoạt động đã ở dưới mức chuẩn cho phép và yêu cầu sửa chữa ngay tại chỗ, khi tín hiệu chỉ thị cảnh báo AIS trong luồng 34.368 kbit/s tại đầu vào bộ tách kênh, chỉ thị cảnh báo yêu cầu sửa chữa liên quan với mất đồng bộ khung sẽ được ngừng lại. Các hoạt động kéo theo tương ứng với sự cố được chỉ ra trong bảng 4.


b- Chỉ thị cảnh báo cho thiết bị ghép kênh đầu xa được tạo ra bằng cách thay đổi trạng thái bit 11 nhóm 1 từ 0 sang 1 và được đưa vào luồng ra 34.368 kbit/s của thiết bị ghép kênh.


c- AIS (Xem chú thích 1,2 dưới) được đưa vào cả 4 nhánh ra 8.448 kbit/s của thiết bị tách kênh.


d- AIS (Xem chú thích 1,2 dưới) được đưa vào luồng ra 34.368 kbit/s của thiết bị ghép kênh.


e- AIS (Xem chú thích 1,2 dưới) được đặt vào các khe thời gian trong luồng 34.368 kbit/s giống như đặt vào các nhánh 8.448 kbit/s tương ứng. Chú thích:


1. Tốc độ bit của tín hiệu AIS đầu ra của thiết bị ghép hoặc tách kênh phải phù hợp với chỉ tiêu giao diện.


2. Giá trị của tín hiệu AIS tại 8.448 kbit/s và 34.368 kbit/s thông thường là một chuỗi các bit 1. Phương thức tìm sự có mặt của tín hiệu AIS phải đảm bảo rằng AIS phải được tìm ra ngay cả khi hệ số lỗi là 1 x 10-3. Tuy nhiên một tín hiệu với đầy đủ các bit trừ tín hiệu đồng bồ khung trong trạng thái 1 không thể nhầm như là một AIS.


Bảng 4: Dạng sự cố và các hoạt động kéo theo


		Phần thiết bị

		Dạng sự cố

		Các hoạt động kéo theo



		

		

		Tạo chỉ thị cảnh báo yêu cầu bảo dưỡng

		Tạo chỉ thị cảnh báo cho đầu xa

		Cấp AIS



		

		

		

		

		Cho tất cả các nhánh

		Cho tín hiệu tổng

		Cho các khe thời gian thích hợp của tín hiệu tổng



		Ghép và tách kênh

		Hỏng nguồn

		Có

		

		Có (Nếu được)

		Có (Nếu được)

		



		Ghép kênh

		Mất tín hiệu đến trên nhánh

		Có

		

		

		

		Có



		Tách kênh

		Mất tín hiệu

		Có

		Có

		Có

		

		



		

		Mất đồng bộ khung

		Có

		Có

		Có

		

		



		

		Chỉ thị cảnh báo nhận được từ bộ ghép kênh đầu xa

		

		

		

		

		





Chú thích: "Có" trong bảng nghĩa là một hoạt động sẽ chắc chắn xảy ra như là một hoạt động kéo theo đối với một sự cố tương ứng. Ô trống trong bảng có nghĩa là hoạt động này…sẽ không xảy ra như là một hoạt động kéo theo với sự cố tương ứng nếu chỉ có duy nhất một sự cố ấy. Nếu có nhiều sự cố xảy ra cùng một lúc, hoạt động thích hợp sẽ tương ứng với sự cố xảy ra gần nhất, chữ "Có" trong bảng sẽ xác định hoạt động liên quan.


3.2.7.3 Yêu cầu về thời gian


Việc tìm kiếm lỗi và ứng dụng các hoạt động kéo theo đưa ra trong mục 3.2.7.I và mục 3.2.7.2 bao gồm cả việc tìm AIS sẽ phải hoàn thành trong thời gian nhỏ hơn hoặc bằng 1 ms.


3.3 Thiết bị ghép kênh số bậc ba 34.368 kbit/s sử dụng chèn dương ghép bởi 16 nhánh 2.048 kbit/s


3.3.1 Tiêu chuẩn kỹ thuật giao diện 2 Mbit/s


3.3.1.1 Tốc độ bit:


Tốc độ bit: 2.048 kbit/s


Sai số cho phép: 5 x 10-5

Mã: HDB-3


3.3.1.2 Các đặc tính tín hiệu tại đầu ra (xem bảng 5)


Bảng 5: Các đặc tính đầu ra


		Dạng xung

		Xung vuông tuân theo mặt nạ xung hình 4



		Các cặp dây nối trên từng hướng

		Đồng trục

		Đối xứng



		Trở kháng tải thử, Ω

		75

		120



		Điện áp đỉnh danh định có xung, V

		2,37

		3



		Điện áp danh đinh không xung ,V

		0 ± 0,237

		0 ± 0,3



		Độ rộng xung danh định, ns

		244



		Tỷ số biên độ của xung dương và xung âm tại điểm giữa của độ rộng xung

		Từ 0,95 đến 1,05



		Tỷ số biên độ của xung dương và xung âm tại điểm giữa của biên độ

		Từ 0,95 đến 1,05



		Rung pha đỉnh đỉnh cực đại tại đầu ra, UI

		1,5 trong băng tần từ 20 Hz đến 100 kHz


0,2 trong băng tần từ 1 8 đến 100 kHz





3.3.1.3 Các đặc tính tín hiệu tại đầu vào


- Tín hiệu tại đầu vào phải tuân theo bảng 5. Suy hao cáp nối tuân theo luật 

[image: image6.wmf]f


 và suy hao tại tần số 1.024 kHz phải nằm trong khoảng từ 0 đến 6 dB.


- Suy hao phản xạ đầu vào phải lớn hơn các giá trị cực tiểu sau


		Dải tần, kHz

		Suy hao phản xạ, dB 



		Từ 51 đến 102

		12



		Từ 102 đến 2.048

		18



		Từ 2.048 đến 3.072

		14





- Giới hạn chịu đựng rung pha tại cổng vào: (xem hình 2)


≥ A1 trong băng tần từ f1 = 20 Hz đến f2 = 2400 Hz


≥ A2 trong băng tần từ f3= 18 kHz đến f4 = 100 kHz


A1 = 1,5 UI


A2 = 0,15 UI


1 UI = 488 ns


[image: image7.png]





Hình 4: Dạng xung tín hiệu 2 Mbit/s


3.3.2 Phương pháp ghép tín hiệu


- Ghép 4 luồng 2.048 kbit/s thành một luồng 8.448 kbit/s sử dụng phương pháp chèn dương (Chi tiết được chỉ rõ trong tiêu chuẩn TCN 68 - 145: 1995 về thiết bị PCM30 và thiết bị PCM120)


- Tiếp theo ghép 4 luồng 8.448 kbit/s thành một luồng 34.368kbit/s sử dụng phương pháp chèn dương (Chi tiết được chỉ rõ trong phần 3.2).


3.4 Nguồn cung cấp cho thiết bị ghép kênh PCM 34 Mbit/s


3.4.1 Điện áp đầu vào


Điện áp danh định 48 VDC


Dải hoạt động từ 40 đến 58 VDC


3.4.2 Đặc tính hoạt động


Thiết bị hoạt động với nguồn -48 VDC (dương nguồn đấu đất) 

Công suất nguồn ≥ 150% công suất tiêu thụ của máy


Có chế độ bảo vệ quá áp đầu vào


Có chế độ bảo vệ quá dòng đầu ra


Có chế độ bảo vệ cực tính đầu vào (Nhằm chống đấu ngược nguồn)


3.4.3 Các cảnh báo


Cảnh báo mất nguồn đầu vào


Cảnh báo hỏng nguồn


Cảnh báo điện áp vào ra ngoài dải hoạt động cho phép. 

Các điểm đo thử.


PHỤ LỤC

THIẾT BỊ GHÉP KÊNH SỐ BẬC 3 HOẠT ĐỘNG TẠI 34.368 KBIT/S SỬ DỤNG CHÈN DƯƠNG / 0 / ÂM, GHÉP BỞI 4 NHÁNH 8.448 KBIT/S

Thiết bị ghép kênh số bậc 3 hoạt động tại 34.368 kbit/s sử dụng chèn dương/ 0/ âm đưa ra dưới đây thích hợp cho việc ghép nối số giữa các quốc gia có hệ thống số bậc 2 hoạt động tại 8.448 kbit/s.


1. Cấu trúc khung


Bảng 6 đưa ra:


- Tốc độ bit nhánh và số nhánh


- Số bit trong khung


- Sơ đồ đánh số các bit


- Nhiệm vụ của từng bit


- Tín hiệu đồng bộ khung


2. Mất và khôi phục đồng bộ khung


Mất đồng bộ khung được xác nhận khi không nhận được 3 hoặc nhiều hơn tín hiệu đồng bộ khung liên tiếp tại vị trì xác định dành cho nó.


Hệ thống đồng bò khung phải thích hợp với hệ số lỗi trên tuyến. Cho tới khi đồng bộ khung được khôi phục, hệ thống đồng bộ khung sẽ ghi lại vị trí của nó.


Đồng bộ khung được khôi phục khi mà nhiều hơn hai tín hiệu đồng bộ khung liên tiếp được tìm thấy tại vị trí xác định dành cho nó.


Bảng 6: Cấu trúc khung của thiết bị ghép kênh 34.368 kbit/s sử dụng chèn dương/ 0 /âm


		Tốc độ nhánh (kbit/s)

		8.448



		So nhánh

		4



		Cấu trúc khung



		Các loại bit

		Thứ tự bit



		

		Nhóm 1



		Tín hiệu đồng bộ khung (111110100000)

		1 → 12



		Bit từ các nhánh

		13 → 716



		

		Nhóm 2



		Bit điều khiển chèn Cj1 (Xem chú thích)

		1 → 4



		Bit dành cho chức năng dịch vụ

		5 → 8



		Bit điều khiển chèn Cj2 (Xem chú thích)

		9 → 12



		Bit từ các nhánh

		13 → 716



		

		Nhóm 3



		Bit điều khiển chèn Cj3 (Xem chú thích)

		1 → 4



		Bit dành cho sử dụng quốc gia

		5 → 8



		Bit dùng cho chèn âm

		9 → 12



		Bit dùng cho chèn duơng

		13 → 16



		Bit từ các nhánh

		17 → 716



		

		



		Độ dài khung, bit

		2148



		Độ dài khung, 
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s

		62,5



		Số bit trong mỗi nhánh

		528



		Tốc độ chèn tối đa cho mỗi nhánh, kbit/s

		0,436





Chú thích: Cjn chỉ bit điều khiển chèn thứ n của nhánh thứ j


3. Phương pháp ghép kênh


Sử dụng phương pháp sắp xếp lần lợt bit theo thứ tự đánh số các nhánh và chèn dương / 0 / âm: tín hiệu điều khiển sử dụng chèn dương/âm. Tín hiệu kiểm soát chèn sử dụng bit Cjn (n = 1, 2, 3 xem bảng 6).


Chèn dương được thể hiện bằng tín hiệu 111, nó được truyền trong cả hai khung liên tiếp. Chèn âm được thể hiện bằng tín hiệu 000, nó cũng được truyền trong cả hai khung liên tiếp. Không chèn được thể hiện bằng tín hiệu 111 trong một khung và 000 trong khung kế tiếp.


Các bit thứ 9, 10, 11, 12 trong nhóm 3 được dùng cho chèn âm. Các bit 13, 14, 15, 16 khi cần được dùng cho chèn dương.


Bảng 5 đưa ra tốc độ chèn cực đại cho mỗi nhánh.


4. Giao diện số 8.448 kbit/s (Xem mục 3.2.6).


4.5. Tín hiệu nhịp


Có thể dùng tín hiệu nhịp từ nguồn ngoài, hoặc dùng tín hiệu nhịp từ nguồn giao động nội.


4.6. Các bit dịch vụ


Các bit thứ 5,6,8 trong nhóm 2 được dùng cho các chức năng dịch vụ quốc gia và quốc tế. Bit thứ thứ 5,6 trong nhóm 2 dùng cho kênh dịch vụ số, bit thứ 8 trong nhóm 2 được dùng cho chuông của kênh nghiệp vụ.


4.7. Dạng sự cố và các hoạt động kéo theo


4.7.1 Dạng sự cố


Thiết bị ghép tách kênh số phải tìm được các dạng sự cố sau:


a - Hỏng nguồn


b - Mất luồng tín hiệu 8.448 kbit/s tại đầu vào bộ ghép kênh


c - Mất tín hiệu 34.368 kbit/s tại đầu vào bộ tách kênh


d - Mất đồng bộ khung.


e - Nhận được tín hiệu chỉ thị cảnh báo từ bộ ghép kênh đầu xa trong luồng 34.368 kbit/s đầu vào bộ tách kênh.


4.7.2 Các hoạt động kéo theo:


Tiếp sau việc tìm kiếm các dạng sự cố, các hoạt động kéo theo được chỉ ra trong bảng 6. Các hoạt động đó là:


a - Chỉ thị cảnh báo yêu cầu sửa chữa dùng để báo hiệu sự hoạt động đã ở dưới mức chuẩn cho phép và yêu cầu sửa chữa ngay tại chỗ. Khi tín hiệu chỉ thị cảnh báo AIS được tìm thấy trong luồng 34.368kbit/s tại đầu vào bộ tách kênh, chỉ thị cảnh báo yêu cầu sửa chữa liên quan với mất đồng bộ khung sẽ được ngừng lại. Các hoạt động kéo theo tương ứng với sự cố được chỉ ra trong bảng 6.


b - Chỉ thị cảnh báo cho thiết bị ghép kênh đầu xa được tạo ra bằng cách thay đổi trạng thái bit thứ 7 nhóm 2 từ 0 sang 1 và được đưa vào luồng ra 34.368 kbit/s của thiết bị ghép kênh.


c - AIS (Xem chú thích 1,2 dưới) được đưa vào cả 4 nhánh ra 8.448 kbit/s của thiết bị tách kênh.


d - AIS (Xem chú thích 1,2 dưới) được đưa vào luồng ra 34.368 kbit/s của thiết bị ghép kênh.


e - AIS (Xem chú thích 1,2 dưới) được đặt vào các khe thời gian trong luồng 34.368 kbit/s giống như đặt vào các nhánh 8.448 kbit/s tương ứng.


Chú thích:


1 - Tốc độ bit của tín hiệu AIS đầu ra của thiết bị ghép hoặc tách kênh sẽ được chỉ rõ cho các nhánh.


2 - Giá trị của tín hiệu AIS tại 8.448 kbit/s và 34.368 kbil/s là một chuỗi liên tiếp các bit 1.


Bảng 7: Dạng sự cố và các hoạt động kéo theo


		Phần thiết bị

		Dạng sự cố

		Các hoạt động kéo theo



		

		

		Tạo chỉ thị cảnh báo yêu cầu bảo dưỡng

		Tạo chỉ thị cảnh báo cho đầu xa

		Cấp AIS



		

		

		

		

		Cho tất cả các nhánh

		Cho tín hiệu tổng

		Cho các khe thời gian thích hợp của tín hiệu tổng



		Ghép và tách kênh

		Hỏng nguồn

		Có

		Có (Nếu được)

		Có (Nếu được)

		Có (Nếu được)

		



		Ghép kênh

		Mất tín hiệu đến trên nhánh

		Có

		

		

		

		Có



		Tách kênh

		Mất tín hiệu

		Có

		Có

		Có

		

		



		

		Mất đồng bộ khung

		Có

		Có

		Có

		

		



		

		Chỉ thị cảnh báo nhận được từ bộ ghép kênh đầu xa

		

		

		

		

		





Chú thích: "Có" trong bảng nghĩa là một hoạt động sẽ chắc chắn xảy ra như là một hoạt động kéo theo đối với một sự cố tương ứng. Ô trống trong bảng có nghĩa là hoạt động này sẽ không xảy ra như là một hoạt động kéo theo với sự cố tương ứng nếu chỉ có duy nhất một sự cố ấy. Nếu có nhiều sự cố xảy ra cùng một lúc, hoạt động thích hợp sẽ tương ứng với sự cố xảy ra gần nhất, chữ "Có" trong bảng 2 sẽ xác định hoạt động liên quan.
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Cáp sợi quang

Yêu cầu kỹ thuật

Optical fibre cable - Technical standard


1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các loại cáp sợi quang bao gồm cáp chôn trực tiếp, cáp kéo cống và cáp treo sử dụng trên mạng viễn thông Việt Nam.


Tiêu chuẩn này làm cơ sở cho việc đánh giá và lựa chọn cáp sợi quang.


2. Định nghĩa, thuật ngữ

2.1. Lõi sợi - A. Core


Lõi sợi là phần trung tâm của sợi quang mà phần lớn công suất quang được truyền trong đó.


2.2. Vỏ phản xạ - A. Cladding


Vỏ phản xạ là phần ngoài cùng có hệ số chiết suất theo mặt cắt ngang của sợi là không đổi.


2.3. Tâm của vỏ - A. Cladding centre


Với một mặt cắt ngang của sợi, tâm của vỏ là tâm của vòng tròn vừa khít nhất với giới hạn ngoài cùng của vỏ.


2.4. Vùng lõi - A. Core area


Đối với một mặt cắt ngang của sợi, vùng lõi là vùng nhỏ nhất bị giới hạn bởi tập hợp các điểm có hệ số chiết suất n3 (không tính đến bất kỳ sự đột biến nào của hệ số chiết suất sợi).


Trong đó: n3 = n2 + k(n1 - n2)


n1: hệ số chiết suất cực đại của lõi

n2: hệ số chiết suất của lớp vỏ phản xạ

k: hằng số, thường có giá trị 0,05 (nếu không có các quy định khác)


2.5. Tâm của lõi - A. Core centre


Với một mặt cắt ngang của sợi, tâm của lõi là tâm của vòng tròn vừa khít nhất với giới hạn ngoài cùng của vùng lõi.


2.6. Đường kính vỏ phản xạ - A. Cladding diameter


Đường kính vỏ phản xạ là đường kính của vòng tròn được dùng để xác định tâm của vỏ phản xạ

2.7. Đường kính lõi - A. Core diameter


Đường kính lõi là đường kính của vòng tròn được dùng để xác định tâm của lõi

2.8. Sai số đường kính vỏ phản xạ - A. Cladding diameter deviation

Sai số đường kính vỏ phản xạ là sai lệch giữa giá trị danh định và giá trị thực của đường kính vỏ phản xạ

2.9. Sai số đường kính lõi - A. Core diameter deviation


Sai số đường kính lõi là sai lệch giữa giá trị danh định và giá trị thực của đường kính lõi.

2.10. Độ lệch tâm của lõi và vỏ phản xạ - A. Core/cladding concentricity error

Độ lệch tâm của lõi và vỏ phản xạ là khoảng cách giữa tâm của lõi và vỏ chia cho đường kính lõi.


2.11. Vùng sai số của vỏ phản xạ - A. Cladding tolerance field


Đối với mặt cắt ngang của sợi, đây là vùng giữa vòng tròn ngoại tiếp giới hạn ngoài của vỏ phản xạ và vòng tròn lớn nhất khít với giới hạn ngoài của vỏ phản xạ, đồng tâm với vòng tròn kia.


2.12. Độ không tròn đều của vỏ phản xạ - A. Non-circularity of cladding


Độ không tròn đều của vỏ phản xạ là chênh lệch giữa đường kính của 2 vòng tròn được dùng để định nghĩa vùng sai số cho phép của vỏ chia cho đường kính vỏ phản xạ.


2.13. Vùng sai số của lõi - A. Core tolerance field


Đối với mặt cắt ngang của sợi, đây là vùng giữa vòng tròn ngoại tiếp vùng lõi và vòng tròn lớn nhất bao quanh vùng lõi đồng tâm với vòng tròn kia.


2.14. Độ không tròn đều của lõi - A. Non-circularity of core


Độ không tròn đều của lõi là chênh lệch giữa đường kính của 2 vòng tròn được dùng để định nghĩa vùng sai số cho phép của lõi cho đường kính lõi.

2.15. Đường kính trường mốt - A. Mode field diameter


Đường kính trường mốt 2w là giá trị của phạm vi phân bố trường điện từ ngang của các mốt trong mặt cắt của sợi và được định nghĩa theo phân bố cường độ trường xa F2(θ) theo biểu thức sau:

2w = (λ / 
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Trong đó: θ là góc trường xa


2.16. Tâm của trường mốt - A. Mode field centre

Tâm của trường mốt là vị trí trung tâm của phân bổ trường theo không gian trong sợi.


2.17. Sai số đồng tâm của trường mốt - A. Mode field concentricity error

Sai số đồng tâm của trường mốt là khoảng cách giữa tâm của trường mode và tâm của vỏ phản xạ

2.18. Độ mở số - A. Numercial aperture - NA


Độ mở số NA là sin của một nửa góc ở đỉnh của hình nón lớn nhất mà tất cả các tia trong hình nón đó đều có thể đi vào hoặc đi ra khỏi lõi sợi quang, nhân với hệ số chiết suất của môi trường chứa hình nón đó.

2.19. Băng thông của sợi quang - A. Bandwidth


Băng thông của sợi quang là dải tần số được tính từ 0 đến tần số thấp nhất mà tại đó hàm truyền đạt băng cơ sở của sợi quang giảm tới giá trị - 3 dB quang so với hàm truyền đạt tại tần số 0 Hz, đối với chiều dài sợi là 1km.


2.20. Hệ số suy hao - A. Attennuation coefficient


Hệ số suy hao (α) của sợi quang là suy hao được tính trên một đơn vị chiều dài.

α = 
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Trong đó: - P(z) là công suất quang tại khoảng cách z (km) tính theo dọc sợi


- P(0) là công suất quang tại z = 0.


2.21. Hệ số tán sắc - A. Dispersion coefficient


- Tán sắc là độ dãn xung ánh sáng truyền trong sợi quang do vận tốc nhóm khác nhau của các bước sóng khác nhau chứa trong thành phần phổ của nguồn phát.

- Hệ số tán sắc: là tán sắc tính cho một đơn vị bề rộng phổ của nguồn phát và một đơn vị chiều dài của sợi và thường tính bằng ps/(nm.km).


2.22. Bước sóng cắt - A. Cut-off wavelength


Bước sóng cắt là bước sóng mà tại những bước sóng lớn hơn nó thì tỷ số giữa công suất toàn phần và công suất của mode cơ bản sẽ giảm nhỏ hơn một giá trị xác định. Giá trị này được chọn là 0,1 dB cho đoạn sợi có chiều dài 2m.


Theo định nghĩa này thì tại bước sóng cắt, suy hao mode LP11 của mẫu thử là 19,3 dB.

Có hai loại bước sóng cắt:


- bước sóng cắt λc được đo trên một đoạn sợi ngắn chưa bọc cáp (mới chỉ có lớp vỏ sơ cấp - primary coated);


- bước sóng cắt λcc được đo trên sợi đã bọc cáp trong điều kiện khai thác.


3. Yêu cầu kỹ thuật


3.1. Yêu cầu kỹ thuật đối với sợi đa mốt

3.1.1. Đặc tính hình học của sợi

3.1.1.1. Đường kính lõi

- giá trị đường kính lõi danh định của sợi là 50μm;


- sai số của đường kính lõi không được vượt quá ± 6% giá trị danh định.


3.1.1.2. Đường kính vỏ

- giá trị đường kính vỏ danh định của sợi phải là 125μm;

- sai số của đường kính vỏ không được vượt quá ± 2,4% giá trị danh định.


3.1.1.3. Độ lệch tâm giữa lõi và vỏ

Độ lệch tâm giữa lõi và vỏ phải nhỏ hơn 6%.


3.1.1.4. Độ tròn đều

- độ không tròn đều của vỏ phải nhỏ hơn 2%;


- độ không tròn đều của lõi phải nhỏ hơn 6%.


3.1.2. Đặc tính quang của sợi

3.1.2.1. Mặt cắt chiết suất

Mặt cắt chiết suất của sợi phải có dạng gần với dạng parabol bậc 2.


3.1.2.2. Độ mở số (NA)


Độ mở số danh định của sợi phải nằm trong phạm vi từ 0,18 đến 0,24.


3.1.3. Đặc tính truyền dẫn của sợi


3.1.3.1. Hệ số suy hao


Sợi phải có hệ số suy hao nhỏ hơn 4 dB/km đối với vùng bước sóng 850 nm và nhỏ hơn 2 dB/km đối với vùng bước sóng 1300nm.

3.1.3.2. Hệ số tán sắc

Sợi phải có hệ số tán sắc tuân theo bảng dưới đây:


Bảng 1 - Chỉ tiêu về hệ số tán sắc đối với sợi đa mốt

		Bước sóng

nm 

		Hệ số tán sắc

ps/(nm.km)



		850

1 300

		≤ 120

< 6





3.1.3.3. Băng thông

Băng thông của sợi phải lớn hơn 200 MHz.km tại vùng bước sóng 850 nm và 1 300 nm.


3.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với sợi đơn mốt

3.2.1. Đường kính trường mốt

- giá trị danh định của đường kính trường mốt tại bước sóng 1300 nm phải nằm trong phạm vi 9 đến 10 μm.


- sai số của đường kính trường mốt không được vượt quá ± 10% giá trị danh định.

3.2.2. Đường kính vỏ

- giá trị đường kính vỏ danh định của sợi phải là 125 μm.


- sai số của đường kính vỏ không được vượt quá ± 2,4% giá trị danh định.


3.2.3. Sai số đồng tâm của đường kính trường mốt

Sai số về độ đồng tâm của đường kính trường mốt tại bước sóng 1300 nm không được vượt quá 1 μm.

3.2.4. Độ tròn đều của vỏ

Độ không tròn đều của vỏ phải nhỏ hơn 2%.


3.2.5. Bước sóng cắt

Các giá trị λc và λcc phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- 1 100 nm < λc < 1 280nm


- λcc < 1 270 nm.


3.2.6. Hệ số suy hao


Hệ số suy hao của sợi phải thỏa mãn các yêu cầu sau:


- tại vùng bước sóng 1 300nm: < 0,50dB/km;


- tại vùng bước sóng 1 550nm: <0,30dB/km;


3.2.7. Đặc tính suy hao tại bước sóng 1 550nm.


Độ tăng suy hao của sợi quấn lỏng 100 vòng với bán kính vòng quấn là 37,5mm đo tại bước sóng 1550 nm phải nhỏ hơn 1 dB.

3.2.8. Hệ số tán sắc

Hệ số tán sắc của sợi phải thỏa mãn các giá trị cho trong bảng 2.


Bảng 2 - Chỉ tiêu về hệ số tán sắc đối với sợi đơn mốt

		Bước sóng

nm

		Hệ số tán sắc

ps/nm.km



		1 285 ÷ 1 330


1 270 ÷ 1 340


1 550

		≤ 3,5

≤ 6


≤ 20





3.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với sợi đơn mốt tán sắc dịch chuyển

3.3.1. Đường kính trường mốt

- giá trị danh định của đường kính trường mốt tại bước sóng 1550nm phải nằm trong phạm vi 7 đến 8,3 μm;


- sai số của đường kính trường mốt không được vượt quá ± 10% giá trị danh định.

3.3.2. Đường kính vỏ

- giá trị đường kính vỏ danh định của sợi phải là 125μm;


- sai số của đường kính vỏ không được vượt quá ± 2,4% giá trị danh định

3.3.3. Chỉ tiêu về sai số đồng tâm của đường kính trường mốt

Sai số về độ đồng tâm của đường kính trường mốt tại bước sóng 1 550nm không được vượt quá 1 μm;

3.3.4. Chỉ tiêu về độ tròn đều của vỏ.


Độ không tròn đều của vỏ phải nhỏ hơn 2%


3.3.5. Bước sóng cắt

Bước sóng cắt của sợi đã bọc cáp λcc phải nhỏ hơn 1 270 nm.


3.3.6. Hệ số suy hao


Hệ số suy hao của sợi phải thỏa mãn các yêu cầu sau:


- tại vùng bước sóng 1 300nm: < 0,55 dB/km;


- tại vùng bước sóng 1 550nm: < 0,35 dB/km; 


(xem phụ lục A)


3.3.7. Đặc tính suy hao tại bước sóng 1 550 nm


Độ tăng suy hao của sợi quấn lỏng 100 vòng với bán kính vòng quấn là 37,5 mm đo tại bước sóng 1 550 nm phải nhỏ hơn 0,5 dB.

3.3.8. Hệ số tán sắc

Hệ số tán sắc của sợi phải thỏa mãn các giá trị cho trong bảng 3.


Bảng 3 - Chỉ tiêu về tán sắc đối với sợi đơn mốt tán sắc dịch chuyển

		Bước sóng

nm 

		Hệ số tán sắc

ps/nm.km



		1 525 ÷ 1 575


1 300

		≤ 3,5


≤ 20





3.4. Yêu cầu kỹ thuật đối với sợi đơn mốt suy hao tối thiểu

3.4.1. Đường kính trường mốt

- giá trị danh định của đường kính trường mốt tại bước sóng 1 550 nm là 10,5 μm;


- sai số của đường kính trường mốt không được vượt quá ± 10% giá trị danh định

3.4.2. Đường kính vỏ

- giá trị đường kính vỏ danh định của sợi phải là 125μm;


- sai số của đường kính vỏ không được vượt quá ±  2,4% giá trị danh định.

3.4.3. Chỉ tiêu về sai số đồng tâm của đường kính trường mốt

Sai số về độ đồng tâm của đường kính trường mốt tại bước sóng 1 550nm không được vượt quá 1μm;


3.4.4. Chỉ tiêu về độ tròn đều của vỏ

Độ không tròn đều của vỏ phải nhỏ hơn 2%.


3.4.5. Bước sóng cắt

Bước sóng cắt của sợi đã bọc cáp λcc sợi phải nhỏ hơn 1 525nm.


3.4.6. Hệ số suy hao


Hệ số suy hao của sợi tại bước sóng 1 550nm phải nhỏ hơn 0,2 dB/km.


3.4.7. Hệ số tán sắc

Hệ số tán sắc của sợi tại vùng bước sóng 1 550nm không được vượt quá 20 ps/nm.km


3.5. Yêu cầu kỹ thuật đối với lớp vỏ sơ cấp của sợi quang

- lớp vỏ sơ cấp phải có đường kính danh định là 250 μm;


- lớp vỏ sơ cấp phải dễ dàng tách ra khỏi sợi mà không gây ảnh hưởng đến sợi;

- Sợi sau khi đã bọc lớp vỏ sơ cấp được kéo thử với một lực làm dãn sợi tối thiểu 0,5% trong thời gian 1 giây phải đảm bảo sợi không bị đứt.


3.6. Yêu cầu kỹ thuật đối với cáp sợi quang


3.6.1. Cấu trúc cáp

- Cấu trúc cáp phải đảm bảo đặc tính cơ học và đặc tính truyền dẫn của cáp ổn định trong suốt quá trình lắp đặt và khai thác;

- Có khả năng chịu được những tác động của môi trường;


- tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận chuyển, lắp đặt, dễ dàng hàn nối và sửa chữa.


3.6.1.2. Nhận dạng sợi

- sợi phải dễ dàng được nhận ra bởi màu hay vị trí của sợi trong lõi cáp;


- nếu sử dụng phương pháp nhuộm màu, các màu phải rõ ràng, dễ phân biệt bằng mắt thường và không thay đổi trong suốt thời gian sử dụng của cáp;


3.6.1.3. Phần tử gia cường

- phần tử gia cường trong cáp phải đảm bảo sợi không bị căng quá giới hạn cho phép trong điều kiện vận chuyển, lắp đặt và khai thác;


- phải đảm bảo độ mềm dẻo cần thiết để tạo điều kiện cho việc di chuyển trong quá trình sản xuất và lắp đặt.


Trong trường hợp có sử dụng các phần tử gia cường bằng kim loại, phải đảm bảo lượng hydro do hiện tượng ăn mòn tạo ra không được vượt quá giới hạn cho phép.


3.6.1.4. Chất làm đầy

Chất làm đầy phải không gây độc hại, không gây ảnh hưởng đến các thành phần khác trong cáp cũng như màu của sợi. Có hệ số nở nhiệt bé, đảm bảo không đông cứng ở nhiệt độ rất thấp. Không cản trở sự di chuyển của sợi trong lõi cáp

3.6.1.5. Vỏ cáp

Vỏ cáp phải bảo vệ được lõi cáp khỏi những tác động cơ học và những ảnh hưởng của môi trường bên ngoài trong quá trình cất giữ, lắp đặt và khai thác

Đặc biệt đối với cáp treo, vỏ phải không bị suy giảm chất lượng do bức xạ tử ngoại.


3.6.1.6. Nhận dạng cáp

Cáp nên có thể dễ dàng phân biệt được với cáp kim loại bằng cách đánh dấu lên vỏ của cáp.


3.6.2. Chỉ tiêu về độ bền cơ học của cáp

3.6.2.1. Lực căng


Lực căng của cáp sau khi thử theo IEC-794-E1 (xem phụ lục B1) phải đảm bảo:

- sợi không gẫy;

- vỏ cáp không rạn nứt;


- độ tăng suy hao không được vượt quá 0,1 dB.


3.6.2.2. Va đập

Sau khi đập 10 lần bằng quả nặng có khối lượng 1kg rơi từ độ cao 1m theo phép thử IEC-794-1E4 (xem phụ lục B2), cáp phải đảm bảo:


- sợi không gẫy;


- vỏ cáp không bị rạn nứt;


- độ tăng suy hao không được vượt quá 0,1dB.


3.6.2.3. Nén

Sau khi tác dụng một lực nén bằng trọng lượng của 1 km cáp lên chiều dài cáp tối thiểu là 100mm trong thời gian 5 phút theo phép thử IEC-794-1E3 (xem phụ lục B3), cáp phải đảm bảo:


- Sợi không gẫy;


- vỏ cáp không rạn nứt;


- độ tăng suy hao không được vượt quá 0,1 dB.


3.6.2.4. Xoắn

Cáp sau khi kiểm tra khả năng chịu lực xoắn theo phép thử IEC-794-1E7 (xem phụ lục B4) với số lần xoắn là 5 lần, chiều dài cáp thử nhỏ hơn 4m, cáp phải đảm bảo:


- Sợi không gẫy;


- vỏ cáp không rạn nứt;


- độ tăng suy hao không được vượt quá 0,1 dB.


3.6.2.5. Độ mềm dẻo của cáp

Cáp sau khi thử uốn cong theo phép thử IEC-794-E6 (xem phụ lục B5) với đường kính uốn cong bằng 20 lần đường kính cáp, số chu trình uốn cáp là 5, cáp phải đảm bảo:


- Sợi không gẫy;


- vỏ cáp không bị rạn nứt;


- độ tăng suy hao không được vượt quá 0,1 dB.


3.6.3. Các yêu cầu kỹ thuật của cáp đối với tác động của môi trường

3.6.3.1. Nhiệt độ

Cáp sau khi thử trong buồng nhiệt với nhiệt độ thay đổi từ -30o đến +60oC trong thời gian 2 ngày (nên thử với 2 chu kỳ nhiệt, điểm bắt đầu và kết thúc của chu kỳ nhiệt là nhiệt độ phòng, thường lấy là 23oC) phải đảm bảo độ tăng suy hao của sợi trong suốt chu trình nhiệt không được vượt quá 0,02 dB/km

3.6.3.2. Khả năng chịu điện áp phóng điện của vỏ cáp

Vỏ cáp phải chịu được điện áp phóng điện tối thiểu là 20 kV DC hay 10kV rms đối với điện áp xoay chiều có tần số 50 đến 60 Hz trong thời gian 5 phút.


3.6.3.3. Chất làm đầy

Cáp sau khi thử trong buồng nhiệt theo phép thử trong phụ lục B6 với nhiệt độ 60±5oC trong thời gian 24 giờ, chiều dài cáp thử 0,3m phải đảm bảo chất làm đầy không bị rớt xuống.

3.6.3.4. Yêu cầu về chống thấm nước (đối với cáp được làm đầy)


Cáp sau khi thử thấm nước như hình dưới đây với chiều dài mẫu thử là 3m, trong đó phần cáp bị cắt bỏ lớp vỏ dài 25mm, độ cao cột nước là 1000mm trong thời gian 24 giờ tại nhiệt độ 20±5oC phải đảm bảo không có nước thấm vào trong cáp.
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Hình 1. Mô hình kiểm tra khả năng chống thấm nước của cáp

PHỤ LỤC A1

(Quy định)


Quy định về vùng bước sóng làm việc của sợi quang


Vùng bước sóng làm việc của sợi quang đơn mốt được quy định như sau:


- vùng bước sóng 1 310nm là dải bước sóng từ 1 260 đến 1 360nm


- vùng bước sóng 1 550nm là dải bước sóng từ 1 430 đến 1 580nm


[image: image5.emf]

Hình A.1. Đặc tính suy hao và quy định vùng bước sóng làm việc của sợi đơn mốt

PHỤ LỤC A2

(Quy định)


Phép thử khả năng chịu lực căng của cáp

A2.1. Mẫu thử là đoạn cáp dài hơn 100m được lấy ra từ cuộn cáp cần đo (không cần phải cắt khỏi cuộn cáp). Nên để mẫu thử ở nhiệt độ phòng trong vòng 48h trước khi đo thử.


A2.2. Phép thử được tiến hành tại nhiệt độ phòng theo mô hình như hình B1. Tăng lực căng liên tục với giá trị lực căng theo yêu cầu (giá trị này được thỏa thuận giữa nhà cung cấp và nhà khai thác) và giữ trong 5 phút.


Lưu ý đường kính ròng rọc nên chọn bằng 20 lần đường kính cáp.


Kết thúc phép thử, để cáp ở trạng thái bình thường. Đo xác định sự thay đổi suy hao của cáp sau khi thử.
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Hình A2. Sơ đồ mô hình thiết bị kiểm tra khả năng chịu lực kéo căng của cáp

PHỤ LỤC A3

(Quy định)


Phép thử khả năng chịu lực va đập của cáp

A3.1. Mẫu thử là cuộn cáp cần đo nên để ở nhiệt độ phòng trong vòng 48 giờ trước khi đo thử.


A3.2. Dụng cụ thử:


Dụng cụ thử cho phép một vật nặng rơi thẳng đứng từ trên cao xuống tác động vào cáp thử qua một tấm thép trung gian


Mô hình đo thử như hình A3.
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Hình A3. Sơ đồ mô hình kiểm tra khả năng chịu lực va đập của cáp

- Trọng lượng của quả nặng, độ cao vật nặng rơi xuống, số lần va đập được điều chỉnh theo yêu cầu đặt ra.


- Kết thúc phép thử, đề cáp ở trạng thái bình thường. Đo xác định sự thay đổi suy hao của cáp sau khi thử.


PHỤ LỤC A4

(Quy định)


Phép thử khả năng chịu lực nén của cáp

A4.1. Mẫu thử là cuộn cáp cần đo nên để ở nhiệt độ phòng trong vòng 48 giờ trước khi đo thử.

A4.2. Dụng cụ thử: dụng cụ thử được dùng để nén cáp theo mặt phẳng nằm ngang. Gồm 2 tấm thép phẳng, một tấm cố định, một tấm có thể di chuyển được như trong hình A4. Cạnh của tấm thép có thể di chuyển được nên được làm tròn với bán kính 5mm.


A4.3. Quy trình đo thử:


+ Kẹp mẫu cáp giữa hai tấm thép, đảm bảo sao cho mẫu thử không bị trượt theo phương nằm ngang;


+ Tác dụng lên tấm thép một lực nén bằng trọng lượng của 1km cáp, trong một khoảng thời gian 5 phút.


Kết thúc phép thử, để cáp ở trạng thái bình thường (không chịu tác động của lực nén). Đo, xác định sự thay đổi suy hao của cáp sau khi thử.
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Hình A4. Mô hình kiểm tra khả năng chịu lực nén của cáp

PHỤ LỤC A5

(Quy định)


Phép thử khả năng chịu lực xoắn của cáp

A5.1. Mẫu thử là cuộn cáp cần đo nên để ở nhiệt độ phòng trong vòng 48 giờ trước khi đo thử 


A5.2. Dụng cụ thử:


Dụng cụ thử gồm một bàn kẹp cố định và một bàn kẹp xoay dùng để xoắn cáp theo phương nằm ngang.


Mô hình đo thử như hình A5.


[image: image9.emf]

Hình A5. Mô hình kiểm tra khả năng chịu lực xoắn của cáp

A5.3. Quy trình đo thử:


+ Kẹp một đầu cáp thử vào bàn kẹp cố định, một đầu cáp thử được kẹp vào bàn kẹp xoay, sao cho cáp không bị di chuyển trong quá trình thử nhưng cũng không được kẹp chặt quá làm thay đổi suy hao của cáp. Cáp được giữ cho luôn được căng nhờ quả nặng có khối lượng là 25kg.


+ xoay bàn kẹp theo chiều kim đồng hồ 1 góc 180o với số lần theo yêu cầu;


+ sau đó để cáp thử về vị trí ban đầu và xoay bàn kẹp theo chiều ngược chiều kim đồng hồ một góc 180o với số lần như trên;

Kết thúc phép thử, để cáp ở trạng thái bình thường. Đo xác định sự thay đổi suy hao của cáp sau khi thử.


PHỤ LỤC A6

(Quy định)


Phép thử độ mềm dẻo và uốn cong của cáp

A6.1. Mẫu thử là cuộn cáp cần đo nên để ở nhiệt độ phòng trong vòng 48 giờ trước khi đo thử.


A6.2. Dụng cụ thử:


Dụng cụ thử được dùng để uốn cáp qua lại với góc 90o theo phương thẳng đứng

Mô hình đo thử như hình A6.
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Hình A6. Mô hình kiểm tra độ mềm dẻo và uốn cong của cáp

A6.3. Qui trình đo thử:


+ cáp được gá cố định vào dụng cụ thử như trên hình A6. Cáp luôn được kéo căng nhờ một vật nặng có khối lượng 20kg;


+ cáp đang ở vị trí thẳng đứng được uốn cong sang bên phải một góc 90o, sau đó uốn cong sang trái một góc 180o, rồi quay trở về vị trí ban đầu hoàn thành một chu trình uốn. Tốc độ uốn cong nên để là 1 chu trình thực hiện trong 2s.

Khối lượng của quả năng, bán kính uốn cong, số chu trình uốn cong được thực hiện theo yêu cầu.


Kết thúc phép thử, để cáp ở trạng thái bình thường. Đo xác định sự thay đổi suy hao của cáp sau khi thử.


PHỤ LỤC A7

(Quy định)


Phép thử đối với chất làm đầy

A7.1. Mẫu thử là đoạn cáp dài 0,3m được lấy ra từ cuộn cáp cần kiểm tra.


A7.2. Tại một đầu mẫu thử, tách bỏ lớp vỏ cáp chiều dài khoảng 80mm.


A7.3. Treo mẫu cáp thẳng đứng trong buồng nhiệt với đầu cáp bị tách nằm ở dưới và đầu còn lại được đậy kín.


- Duy trì nhiệt độ ở 60 ± 5oC trong vòng 24h.


Kết thúc phép thử kiểm tra xem chất làm đầy có bị rớt xuống không.
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Thiết bị viba số 34 Mbit/s


Yêu cầu kỹ thuật

34 Mbit/s Microwave Equipment


Technical Standard


1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này dùng cho thiết bị vi ba số 34 Mbit/s sử dụng trên mạng lưới Viễn thông quốc gia


Tiêu chuẩn này làm cơ sở cho việc:


- Lựa chọn, bảo dưỡng;


- Đo kiểm tra đánh giá chất lượng;


- Thiết kế chế tạo thiết bị viba số 34 Mbit/s;


2. Định nghĩa và thuật ngữ

2.1. Rung pha-A. Jitter: là sự biến thiên nhanh vị trí của tín hiệu số so với các vị trí lý tưởng của chúng.


2.2. Mã lưỡng cực mật độ cao bậc ba HDB3


- A. High Density Bipolar of order 3


2.3. C / I là tỷ số của công suất trung bình của sóng mang tín hiệu trên công suất tạp âm đo tại đầu vào của bộ giải điều chế.


2.4. C / N là tỷ số công suất sóng mang trên công suất tạp âm tại đầu vào của máy thu, tính bằng tỷ số PT/PN với PT là công suất sóng mang trung bình và PN là công suất tạp âm trong băng tần bằng 2 lần độ rộng băng NYQUIST.

2.5. Độ nhậy máy thu: là mức tín hiệu nhỏ nhất để máy thu hoạt động bình thường và đảm bảo tỷ số lỗi bit xác định trước.


2.6. Công suất ra của máy phát: là công suất đo được tại đầu ra của máy phát chưa qua các bộ rẽ nhánh hoặc bộ lọc.


2.7. Hệ số VSWR: là hệ số sóng đứng.


2.8. Các chữ viết tắt

		Chữ viết tắt

		Tiếng Anh

		Tiếng Việt



		PCM


PSK


QAM


UI

		Pulse Code Modulation


Phase Shift keying


Quadrature Amplitude Modulation


Unit interval

		Điều chế xung mã

Dịch pha nhị phân


Điều chế biên độ cầu phương


Khoảng đơn vị







3. Yêu cầu kỹ thuật

3.1. Yêu cầu kỹ thuật ghép nối tại băng gốc

3.1.1. Yêu cầu kỹ thuật đối với giao diện 34Mbit/s:


a. Tốc độ bit = 34.368 kbit/s ± 2 x 10-5;

mã HDB-3;


b. Các đặc tính đầu ra của tín hiệu 34.368 kbit/s như trong bảng 1.


Bảng 1 - Các đặc tính đầu ra của tín hiệu 34.368 kbit/s 

		Dạng xung

		Xung vuông tuân theo mẫu như hình 1



		Các cặp dây nối trên từng hướng

		Cáp đồng trục



		Trở kháng tải thử Ω

		75



		Điện áp danh định mức cao khi có xung, V 

		1



		Điện áp danh định mức thấp khi không có xung, V 

		0 ± 0,1



		Độ rộng xung danh định, ns 

		14,55



		Tỷ số biên độ của xung dương và xung âm tính tại điểm giữa xung

		Từ 0,95 đến 1,05



		Tỷ số độ rộng xung dương và xung âm tại điểm giữa của biên độ

		Từ 0,95 đến 1,05



		Jitter đỉnh - đỉnh cực đại tại đầu ra

		- Không vượt quá 1,5 UI trong băng tần từ 100 đến 800 kHz


- Không vượt quá 0,15 UI trong băng tần từ 10 kHz đến 800 kHz





c. Các đặc tính đầu vào của tín hiệu

Tín hiệu số tại đầu vào phải thoả mãn các chỉ tiêu nêu trong bảng 1 và các yêu cầu sau:


- suy hao cáp nối tuân theo luật  eq \r(f) . Suy hao tại tần số 17 184 kHz phải nằm trong khoảng từ 0 đến 12 dB;

- suy hao phản xạ tại đầu vào phải lớn hơn các giá trị trong bảng 2;


Bảng 2 - Giá trị cực tiểu suy hao phản xạ tại đầu vào

		Dải tần

kHz

		Suy hao phản xạ

dB 



		Từ 860 đến 1 720

Từ 1 720 đến 34 368


Từ 34 368 đến 51 550

		12

18


14
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Hình 1. Mặt nạ xung tại giao diện 34 Mbit/s 


- Độ chịu đựng rung pha tối thiểu tại đầu vào:


≥ 1,5 UI trong băng tần từ 100 Hz đến 800 kHz;

≥ 0,15 UI trong băng tần từ 10 đến 800 kHz.


1 UI = 29.1 ns


[image: image2.emf]

Hình 2. Độ chịu đựng rung pha tối thiểu tại đầu vào giao diện 34 Mbit/s 


3.1.2. Chỉ tiêu kỹ thuật tại giao diện 8 Mbit/s:


a. tốc độ bit: 8 448 kbit/s ± 3.10-5

Mã HDB-3


b. các đặc tính đầu ra như nêu trong bảng 3


Bảng 3 - Các đặc tính đầu ra tại giao diện 8 Mbit/s 


		Dạng xung

		Xung vuông theo mẫu như hình 2



		Các cặp dây nối trên từng hướng

		Cáp đồng trục



		Trở kháng tải thử Ω

		75



		Điện áp đỉnh danh định mức cao khi có xung, V 

		2,37



		Điện áp đỉnh danh định mức thấp khi không xung, V 

		0 ± 0,237



		Độ rộng xung danh định, ns 

		59



		Tỷ số biên độ giữa xung dương và âm tính tại điểm giữa xung

		Từ 0,95 đến 1,05



		Tỷ số độ rộng xung dương và xung âm tại điểm giữa của biên độ danh định

		Từ 0,95 đến 1,05





c. Các đặc tính đầu vào 

- Tín hiệu tại đầu vào phải thỏa mãn các chỉ tiêu trong bảng 3 và các yêu cầu sau:


+ suy hao cáp nối tuân theo quy luật  eq \r(f) ;


+ suy hao tại tần số 4 224 kHz phải nằm trong khoảng từ 0 đến 6 dB.


- Suy hao phản xạ tại đầu vào phải lớn hơn các giá trị cho trong bảng 4.


Bảng 4 - Giá trị cực tiểu suy hao phản xạ tại đầu vào


		Dải tần, kHz

		Suy hao phản xạ, dB 



		Từ 211 đến 422


Từ 422 đến 8 448


Từ 8 448 đến 12 672

		12


18


14





- Độ chịu đựng rung pha tối thiểu tại đầu vào:


≥ 1,5 UI trong băng tần từ 20 đến 400 Hz;


≥ 0,2 UI trong băng tần từ 400 Hz đến 400 kHz.


1 UI = 118 ns
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Hình 3. Giới hạn tối thiểu độ chịu đựng rung pha đầu vào giao diện 8 Mbit/s 

[image: image4.emf]

Hình 4. Mặt nạ xung tại giao diện 8 Mbit/s 


3.1.3. Chỉ tiêu kỹ thuật tại giao diện 2 Mbit/s 


a. Tốc độ bit: 2.048 kbit/s ± 5.10-5

Mã đường truyền: HDB-3.


b. Các chỉ tiêu kỹ thuật của tín hiệu đầu vào

- Suy hao phản xạ tại đầu vào phải có các giá lớn hơn các giá trị trong bảng 5.


Bảng 5 - Giá trị cực tiểu suy hao phản xạ tại đầu vào


		Dải tần

kHz

		Suy hao phản xạ

dB 



		Từ 51 đến 102


Từ 102 đến 2 048

Từ 2 048 đến 3 072

		12


18


14





c. Chỉ tiêu của tín hiệu tại đầu ra

Các tín hiệu đầu ra giao diện 2.048 kbit/s phải thoả mãn các điều kiện trong bảng 6

Bảng 6 - Các đặc tính của tín hiệu 2 Mbit/s 


		Dạng xung

		Xung vuông theo mẫu như hình 3



		Các cặp dây nối trên từng hướng

		Một đôi dây đồng trục

		Một đôi dây đối xứng



		Trở kháng tải thử Ω

		75

		120



		Điện áp đỉnh danh định mức cao khi có xung, V 

		2,37

		3



		Điện áp đỉnh khi không xung, V 

		0 ± 0,237

		0 ± 0,3



		Độ rộng xung danh định, ns 

		244



		Tỷ số biên độ của các xung dương và xung âm tính ở giữa xung

		Từ 0,95 đến 1,05



		Tỷ số độ rộng các xung dương và âm tính tại điểm giữa biên độ danh định

		Từ 0,95 đến 1,05



		Rung pha đỉnh - đỉnh cực đại tại đầu ra

		- Không được vượt quá 1,5 UI trong băng tần 20 Hz đến 2400 Hz


- Không được vượt quá 0,2 UI trong băng tần 18 kHz đến 100 kHz


- 1 UI = 488 ns 





Suy hao cáp nối tuân theo luật  eq \r(f) ;
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Hình 5. Mặt nạ xung tại giao diện 2 Mbit/s 

3.2. Tín hiệu điều chế vô tuyến

Thiết bị vi ba ngoài luồng tín hiệu 34 Mbit/s phải có các tín hiệu sau:


a. Các bit khung: dùng để sắp xếp cấu trúc của luồng tín hiệu;


b. Các bit phân biệt kênh: dùng để phân biệt hiện tượng tín hiệu thu giả do nhiễu giao thoa.


c. Các bit dịch vụ: dùng cho các kênh nghiệp vụ giám sát và kiểm tra từ xa của hệ thống vô tuyến;


d. Các bit kiểm tra chất lượng;


e. Các bit lệnh chuyển kênh: sử dụng đối với cấu hình dự phòng N + 1.


f. Các bit chèn.


Tất cả sự tăng tốc độ băng tần gốc không vượt quá 4% tốc độ cơ bản (34 368 kbit/s).


3.3. Chỉ tiêu kỹ thuật các kênh nghiệp vụ băng tần gốc

3.3.1. Các kênh nghiệp vụ được dùng cho bảo dưỡng, giám sát và điều khiển hệ thống vi ba.


3.3.2. Các kênh nghiệp vụ không kết nối với mạng điện thoại công cộng.


3.3.4. Các loại kênh nghiệp vụ:


Kênh thoại giữa tất cả các trạm.


Kênh giám sát


Kênh điều khiển hoạt động hệ thống.


3.3.5. Kênh thoại nghiệp vụ có các chỉ tiêu sau.


Dải tần 
từ 300 đến 3300 Hz


Mức vào
≤ 0 dBm

Mức ra
≤ 0 dBm


Trở kháng
600 Ω


Tỷ số tín hiệu trên tạp âm ≥ 40 dB.


3.3.6. Kênh dịch vụ phi thoại:


Theo tiêu chuẩn kỹ thuật của giao diện 64 kbit/s 


3.3.7. Cổng truyền số liệu:


Cổng truyền số liệu tốc độ 1200 bit/s: Theo chuẩn RS-232


Cổng truyền số liệu tốc độ 9600 bit/s: Theo chuẩn RS-232


3.4. Chỉ tiêu kỹ thuật phần vô tuyến

3.4.1. Phân bố kênh tần số vô tuyến

Thiết bị vi ba dung lượng 34 Mbit/s hoạt động trong các băng tần 2, 4, 7, 8 và 13 GHz


3.4.1.1. Phân bố kênh tần số vô tuyến hệ thống vi ba dung lượng 34 Mbit/s hoạt động trong băng tần 2 GHz


a. Kênh tần số vô tuyến của hệ thống vi ba hoạt động trong băng tần này được xác định theo quan hệ:


Nửa dưới của băng: fn = fo - 108,5 + 14n ,MHz


Nửa trên của băng: f'n = fo + 10,5 + 14n ,MHz


Với: n = 1, 2, 3, 4, 5 hoặc 6


fo: tần số trung tâm của dải 200 MHz


fn: tần số trung tâm của một kênh vô tuyến trong nửa dưới của băng (MHz).


f'n: tần số trung tâm của một kênh vô tuyến trong nửa trên của băng (MHz).

b. Tần số trung tâm của băng được lựa chọn:

fo = 1808 MHz cho băng từ 1700 đến 1900 MHz


fo = 2000 MHz cho băng từ 1900 đến 2100 MHz


fo = 2203 MHz cho băng từ 2100 đến 2300 MHz


fo = 2586 MHz cho băng từ 2500 đến 2700 MHz
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Hình 6. Phân bố kênh tần số vô tuyến của hệ thống vi ba 34 Mbit/s hoạt động trong băng tần 2 GHz


c. Khoảng cách giữa hai kênh lân cận 
XS = 14 MHz.


Khoảng cách kênh giữa băng

YS = 49 MHz

d. Đối với các kênh lân cận cùng một nửa băng, thông thường lần lượt sử dụng phân cực ngược; tức là nếu các kênh lẻ được dùng phân cực H(V) thì các kênh chẵn được dùng phân cực V(H).


3.4.1.2. Phân bố kênh tần số vô tuyến của thiết bị vi ba dung lượng 34 Mbit/s hoạt động trong băng tần 4 GHz


a. Sự phân bố kênh tần số vô tuyến của hệ thống vi ba hoạt động trong dải tần này được chỉ trên hình 5 và được xác định theo quan hệ sau:


Nửa dưới của băng: fn = fo - 208 + 29n ,MHz


Nửa trên của băng: f'n = fo + 5 + 29n ,MHz


Với: n = 1, 2, 3, 4, 5 hoặc 6


fo: tần số trung tâm của băng, MHz

fn: tần số trung tâm của một kênh vô tuyến trong nửa dưới của băng, MHz.


f'n: tần số trung tâm của một kênh vô tuyến trong nửa trên của băng, MHz.

b. Tần số trung tâm fo = 4003,5 MHz
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Hình 7. Phân bố kênh tần số vô tuyến của hệ thống vi ba hoạt động trong băng tần 4 GHz


c. Khoảng cách giữa hai kênh lân cận 
XS = 29 MHz.


Khoảng cách kênh giữa băng

YS = 68 MHz


d. Đối với các kênh lân cận trên cùng một nửa băng, thông thường lần lượt sử dụng phân cực ngược; tức là nếu các kênh lẻ được dùng phân cực H(V) thì các kênh chẵn được dùng phân cực V(H).

3.4.1.3. Phân bố kênh tần số vô tuyến của thiết bị vi ba dung lượng 34 Mbit/s hoạt động trong băng tần 7GHz


a. Áp dụng cho vi ba 34 Mbit/s hoạt động trong băng tần từ 7.425 đến 7.725 MHz.


b. Sự phân bố kênh tần số vô tuyến được chỉ ra trong bình 6 Và được xác định theo quan hệ sau:

Nửa dưới của băng: fn = fo - 161 + 28n ,MHz


Nửa trên của băng: f'n = fo - 7 + 28n , (MHz)

Với: n = 1, 2, 3, 4 hoặc 5

fo: tần số trung tâm của băng, MHz


fn: tần số trung tâm của một kênh vô tuyến trong nửa dưới của băng, MHz.


f'n: tần số trung tâm của một kênh vô tuyến trong nửa trên của băng, MHz.
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Hình 8. Phân bố kênh tần số vô tuyến dung lượng 34 Mbit/s hoạt động trong băng tần 7 GHz (Tất cả các tần số được tính theo MHz).

c. Tần số thu và tần số phát phải nằm trên hai nửa của băng.


d. Tần số trung tâm fo = 7.575 MHz.

e. Khoảng cách giữa hai kênh lân cận 
XS = 28 MHz.


Khoảng cách kênh tính giữa băng
YS = 48 MHz


3.4.1.4. Phân bố kênh tần số vô tuyến thiết bị vi ba dung lượng


34 Mbit/s hoạt động trong băng tần 8 GHz.


a. Áp dụng cho thiết bị vi ba dung lượng 34 Mbit/s hoạt động trong băng từ 8.275 đến 8.500 MHz.


b. Phân bố kênh tần số vô tuyến được chỉ ra trong hình 9 và các kênh riêng rẽ được xác định theo quan hệ sau:


Nửa dưới của băng: fn = fo - 108,5 + 14n , (MHz)


Nửa trên của băng: f'n = fo + 10,5 + 14n , (MHz)

Với: n = 1, 2, 3, 4, 5 hoặc 6


fo: tần số trung tâm của băng, MHz


fn: tần số trung tâm của một kênh vô tuyến trong nửa dưới của băng, MHz.


f'n: tần số trung tâm của một kênh vô tuyến trong nửa trên của băng, MHz.

c. Tần số thu và tần số phát phải nằm trên hai nửa của băng

d. Tần số trung tâm fo = 8387,5 MHz.
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Hình 9. Phân bố kênh tần số vô tuyến dung lượng 34 Mbit/s hoạt động trong băng tần 8GHz (Tất cả các tần số được tính theo MHz)


c. Khoảng cách giữa hai kênh lân cận 
XS = 28 MHz.


Khoảng cách kênh giữa băng

YS = 49 MHz


Khoảng bảo vệ hai biên của băng
ZS = 18 MHz


3.4.1.5. Phân bố kênh tần số vô tuyến hệ thống vi ba dung lượng 34 Mbit/s hoạt động trong băng tần 13 GHz


a. Áp dụng cho thiết bị vi ba dung lượng 34 Mbit/s hoạt động trong băng từ 12,75 đến 13,25 GHz.


b. Phân bố kênh tần số vô tuyến được xác định theo quan hệ sau và được minh họa trong hình 8:


Nửa trên của băng: fn = fo - 259 + 28n , (MHz)


Nửa dưới của băng: f'n = fo + 7 + 28n , (MHz)


Với: n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoặc 8


fo: tần số trung tâm của băng, (MHz)


fn: tần số trung tâm của một kênh vô tuyến trong nửa dưới của băng, (MHz).


f'n: tần số trung tâm của một kênh vô tuyến trong nửa trên của băng, (MHz)
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Hình 10. Phân bố kênh tần số vô tuyến thiết bị vi ba 34 Mbit/s trong băng tần 13 GHz. (Các tần số tính theo MHz)


b. Tất cả các kênh đi phải nằm trên một nửa của băng và các kênh về phải nằm trên nửa kia của băng.


c. Tần số trung tâm: fo = 12.996 MHz


d. Khoảng cách giữa hai kênh lân cận
XS = 28 MHz.


Khoảng cách kênh giữa băng

YS = 70 MHz


Khoảng bảo vệ biên trên của băng
ZS 1 = 23 MHz


Khoảng bảo vệ biên dưới của băng
ZS 2 = 15 MHz


3.5. Chỉ tiêu kỹ thuật phần phát vô tuyến

Công suất phát, dBm:


Băng tần 2 và 4 GHz: từ 25 đến 33


Băng tần 7 và 8 GHz: từ 23 đến 30


Băng tần 13 GHz: từ 17 đến 27.


Loại điều chế:


Phương thức điều chế:


Kiểu 1: Điều chế tại trung tâm


Kiểu 2: Điều chế trực tiếp tại cao tần

Độ rộng băng tần: Xem bảng 7.


Bảng 7 - Độ rộng băng

		Hệ thống

		

		Độ rộng băng



		PSK

		8 PSK Giải điều chế coherent

		B/3



		QAM

		16 QAM Giải điều chế coherent

		B/4





(B: Tốc độ bit truyền dẫn)


Hệ số sử dụng phổ, bit/s/Hz:


Loại điều chế 8 PSK 2,8


Loại điều chế 16 QAM 3,0


Độ ổn định tần số, ppm:


Dải tần 2 và 4 GHz: ± 50.


Dải tần 7 và 8 GHz: ± 40.


Dải tần 13GHz: ± 35.


Suy hao hài bậc 2, dB.

Dải tần 2 và 4 GHz: > 70.


Dải tần 7 và 8 GHz: > 50.


Dải tần 13GHz: > 40.


Trở kháng cao tần ra, Ω 50.


Bước xạ giả từ máy phát, dBm ≤ -90.


Hệ số tạp âm, dB:


Dải tần 2 và 4 GHz: ≤ 5,5


Dải tần 7 và 8 GHz: ≤ 6,5.


Dải tần 13GHz: ≤ 7.


Tăng ích của hệ thống, dB: ≥ 100.

3.6. Chỉ tiêu kỹ thuật phần thu vô tuyến:


Giải điều chế coherent


Mức ngưỡng thu với BER = 10-3, dBm:


Loại 1 x 34 Mbit/s từ -77 đến -83


Loại 2 x 34 Mbit/s từ -74 đến -80.


Mức thu với BER = 10-6, dBm:

Loại 1 x 34 Mbit/s từ -74 đến -80


Loại 2 x 34 Mbit/s từ -70 đến -80.


Độ ổn định tần số dao động nội, ppm:


Dải tần 2 và 4 GHz: ± 30.


Dải tần 7 và 8 GHz: ± 25.


Dải tần 13GHz: ± 20.


Tần số trung tần, MHz: 70.


Bức xạ giả từ máy thu, dBm: ≤ -100


Trở kháng cao tần vào, Ω: 50


Suy hao hài bậc 2, dB: ≥ 90.


Tỷ số sóng mang trên tạp âm, dB:

Loại điều chế 8 PSK 13,8


Loại điều chế 16 QAM 17.


Suy hao phản xạ tại đầu nối anten, dB ≥ 23.


3.7. Chỉ tiêu kỹ thuật chuyển mạch bảo vệ


Khối chuyển mạch bảo vệ cho phép tăng khả năng sẵn sàng của đường truyền

Điều kiện chuyển mạch:


Hướng phát:


Nhân công (Tại chỗ hoặc điều khiển từ xa)


Tự động: Chuyển mạch sẽ chuyển sang trạng thái khi có cảnh báo tổng thể (như cảnh báo công suất, cảnh báo máy phát,…).


Hướng thu:


Nhân công (Tại chỗ hoặc điều khiển từ xa)


Tự động khi có tỷ lệ sai lỗi 10-3 hoặc 10‑6

Thời gian chuyển mạch, ns: ≤ 50.


Thời gian làm việc của chuyển mạch bảo vệ, μs: ≤ 10


Khả năng khôi phục bit cực đại, bit: 14


Khả năng khôi phục tự động dịch pha cực đại, bit: ± 5.


3.8. Chỉ tiêu kỹ thuật nguồn

Thiết bị hoạt động nguồn: 48VDC (Danh định)


Cực tính: Dương nguồn đấu đất.


Dải điện áp làm việc, V từ 38 đến 75 VDC.


Mạch bảo vệ: 
- Quá áp đầu vào.



- Quá dòng đầu vào.



- Cực tính

Chỉ thị: có các loại chỉ thị sau:


Điện áp vào, ra.


Dòng tiêu thụ

3.9. Chỉ tiêu kỹ thuật anten, phiđơ.


3.9.1. Anten:

- Anten parabol phân cực đơn hoặc phân cực kép.


- Trở kháng anten: 50Ω


- Có khả năng chịu được gió 200 Km/h.


Bảng 8 mô tả các tham số của một loại anten điển hình.


3.9.2. Cáp đồng trục ống dẫn sóng.

- Cáp đồng trục dùng cho thiết bị hoạt động trong băng tần 2 GHz


- Ống dẫn sóng sử dụng với thiết bị hoạt động trong băng lớn hơn 2 GHz.


3.9.2.1. Yêu cầu kỹ thuật đối với cáp đồng trục:


- Trở kháng, Ω


- Điện trở thuần, Ω/100m


Loại cáp 7/8”: 1,05


Loại cáp 1 - 1/4“: 0,75

- Điện dung, pF/m 75


Loại cáp 7/8”: 75


Loại cáp 1 - 1/4“: 75


- Điện cảm, μH/m:


Loại cáp 7/8”: 0,187


Loại cáp 1 - 1/4“: 0,184


- Hệ số VSWR: trong giải tần 1,7 đến 2,3 GHz


- Suy hao (xem bảng 9)


Bảng 9 - Suy hao do cáp đồng trục

		Tần số, MHz

		Loại cáp

		Suy hao, dB/100m



		1700

		7/8”

1 - 1/4“

		5,87

4,31



		2000

		7/8”


1 - 1/4“

		6,64


4,77



		2300

		7/8”


1 - 1/4“

		7,46


5,18





3.9.2.2. Yêu cầu kỹ thuật ống dẫn sóng

Loại ống dẫn sóng: ống dẫn sóng elip.


Bảng 10 mô tả các tham số của một số loại ống dẫn sóng điển hình.


3.10. Môi trường hoạt động


Thiết bị vi ba 34 Mbit/s phải đảm bảo được các tiêu chuẩn môi trường sau:


- Khoảng nhiệt độ làm việc oC: từ +5 đến +40 với độ ẩm 85%

- Khoảng nhiệt độ tới hạn oC: từ -5 đến +55 với độ ẩm 95%


Khi vận chuyển hoặc để trong kho thiết bị phải chịu được các điều kiện sau:


- Nhiệt độ, oC ≤ 70

- Độ ẩm, % ≤ 90.


Bảng 8 - Thông số kỹ thuật của anten

		Tần số, GHz

		Đường kính, m 

		Độ tăng ích, dBi

		Độ rộng búp sóng

		Độ PBPC*, dB 

		Tỷ số F/B dB 

		Hệ số VSWR



		

		

		Giữa băng

		Đỉnh băng

		

		

		

		



		1,9 - 2,3

Phân cực 


đơn


phân cực

kép

		1,2

1,8


2,4


2,4


3,0

		25,8

29,5


32,0


32,0


33,9

		26,7

30,4


32,9


32,9


34,8

		8,2

5,5


4,1


4,1


3,3

		30

30


30


28


28

		33

37


40


43


45

		1,10

1,10


1,10


1,10


1,10



		3,7 - 4,2


Phân cực 


đơn


phân cực

kép

		1,8


2,4


3,0


3,0


3,7

		35,0

37,3


39,3


39,3


41,0

		35,5

37,8


39,8


39,8


41,1

		3,0

2,4


1,8


1,8


1,5

		30

30


30


30


30

		40

42


47


45


48

		1,06

1,06


1,06


1,06


1,06



		7,1 - 7,7


Phân cực 


đơn


phân cực

kép

		1,2


1,8


2,4


1,8


2,4

		37,0

40,5


43,0


40,4


42,9

		37,3

40,9


43,3


40,7


43,2

		2,2

1,3


1,1


1,5


1,1

		30

30


30


30


30

		46

48


50


48


50

		1,04

1,04


1,04


1,04


1,04



		8,2 - 8,5

Phân cực 


đơn


phân cực

kép

		1,8

2,4


3,0


1,8


2,4

		40,8

43,5


45,5


41,1


43,8

		41,0

43,7


45,7


41,2


43,9

		1,5

1,1


0,9


1,3


1,0

		30

30


30


30


30

		48

50


58


48


55

		1,04


1,04


1,04


1,06

1,06



		12 - 13,2


Phân cực 


đơn


phân cực

kép

		1,2


1,8


2,4


1,2


1,8

		41,5


45,1


47,6


40,7


44,8

		49,0


45,4


47,9


40,9


45,0

		1,4


0,9


0,7


1,4


0,9

		30


30


30


25


25

		49


53


55


52


51

		1,01


1,01


1,01


1,01


1,01





Chú thích: *: PBPC - Phân biệt phân cực.

Bảng 10 - Thông số kỹ thuật của ống dẫn sóng elip

		Băng tần GHz

		Trở kháng Ω

		Suy hao

		Hệ số VSWR



		

		

		Tần số GHz

		Suy hao dB/100m

		



		4

		50

		3,7


3,8


3,9


4,0


4,1


4,2

		2,23


2,19


2,16


2,13


2,11


2,09

		1,08



		7

		50

		7,1


7,2


7,3


7,4


7,5


7,6


7,7

		4,09


4,88


4,83


4,79


4,76


4,73


4,70

		1,06



		8

		50

		8,2


8,3


8,4


8,5

		5,86


5,64


5,61


5,58

		1,06



		13

		50

		12,0


12,1


12,2


12,3


12,4


12,5


12,6


12,7


12,8


12,9


13,0


13,1


13,2

		12,05


11,98


11,93


11,86


11,80


11,74


11,69


11,64


11,59


11,54


11,49


11,45


11,40

		1,08





PHỤ LỤC

1. Phân bố kênh tần số vô tuyến thiết bị vi ba 34 Mbit/s hoạt động trong băng 7,125 đến 7,7525 GHz


1.1. Thiết bị vi ba 34 Mbit/s hoạt động trong băng tần này có kênh tần số vô tuyến được xác định theo quan hệ sau minh họa hình 12.


Nửa dưới băng fn = fo - 154 + 7n, (MHz)

Nửa trên băng f'n = fo - 154 + 7n, (MHz)


Với n = 1, 2, 3…, 20.


fo: Tần số trung tâm của băng (MHz)


fn: Tần số trung tâm của một kênh vô tuyến trong nửa dưới của băng (MHz)


f'n: Tần số trung tâm của một kênh vô tuyến trong nửa trên của băng (MHz).

1.2. Các tần số trung tâm


fo = 7275 MHz


fo = 7400 MHz

fo = 7575 MHz


[image: image11.emf]

Hình 12. Phân bố kênh tần số vô tuyến hoạt động trong băng tần 7,125 đến 7,725 GHz


1.3. Khoảng cách giữa 2 kênh lân cận: 
XS = 7 MHz

Khe trung tâm: 

YS = 28 MHz

Khoảng bảo vệ hai biên của băng
ZS = 3 MHz


1.4. Khoảng song công: 161 MHz


2. Phân bố kênh tần số vô tuyến hoạt động trong băng 17,7 đến 19,7 GHz


2.1. Thiết bị viba 34 Mbit/s hoạt động trong băng tần này có kênh tần số vô tuyến được xác định theo quan hệ sau, minh họa trong hình 13.

Nửa dưới băng fn = fo - 1000 + 110n, (MHz)


Nửa trên băng f'n = fo + 10 + 110n, (MHz)


Với n = 1, 2, 3…, 35.


fo: Tần số trung tâm của băng (MHz)


fn: Tần số trung tâm của một kênh vô tuyến trong nửa dưới của băng (MHz)


f'n: Tần số trung tâm của một kênh vô tuyến trong nửa trên của băng (MHz).


2.2. Tần số trung tâm fo = 18700 MHz.

[image: image12.emf]

Hình 13. Phân bố kênh tần số vô tuyến hoạt động trong băng tần 17,7 đến 19,7 GHz


2.3. Khoảng cách giữa 2 kênh lân cận: 
XS = 27,5 MHz


Khe trung tâm: 

YS = 47 MHz


Khoảng bảo vệ hai biên của băng
ZS = 27,5 MHz


2.4 Khoản song công 1010 MHz
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